
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG NAM A

I. SÁCH GIÁO KHOA

Số lượng sử 

dụng được

Số lượng 

rách, hỏng

Lớp 1 1  Tiếng Việt 1/1 (Kết nối) Quyển 3 3

2  Tiếng Việt 1/2 (Kết nối) Quyển 3 3

3  Toán  1/1 (cánh diều) Quyển 3 3

4  Toán  1/2 (cánh diều) Quyển 3 3

5 Tự nhiên và xã hội  1 (Cánh diều) Quyển 3 3

6 Đạo đức  1 (Kết nối) Quyển 3 3

7 Âm nhạc 1  (Kết nối) Quyển 1 1

8 Giáo dục thể chất 1  (Cánh diều) Quyển 1 1

9 Hoạt động Trải nghiệm 1 (Kết nối) Quyển 3 3

10 I learn Smart Start 1 (Work Book) BT Quyển 5 5

11 Mĩ thuật 1 (Cánh diều) Quyển 1 1

12
Bác Hồ những bài học về đạo dức và lối 

sống dành cho học sinh lớp 1
Quyển 3 3

Lớp 2 13  Tiếng Việt 2/1 (Kết nối) Quyển 3 3

14  Tiếng Việt 2/2 (Kết nối) Quyển 2 2

15  Toán  2/1 (cánh diều) Quyển 4 4

16  Toán  2/2 (cánh diều) Quyển 1 1

17 Tự nhiên và xã hội 2 (Cánh diều) Quyển 1 1

18 Đạo đức  2 (Kết nối) Quyển 3 3

19 Âm nhạc 2  (Kết nối) Quyển 3 3

20 Giáo dục thể chất 2 (Cánh diều) Quyển 1 1

21 Hoạt động Trải nghiệm 2 (Kết nối) Quyển 1 1

22 Mĩ thuật 2 (Cánh diều) Quyển 2 2

23
Bác Hồ những bài học về đạo dức và lối 

sống dành cho học sinh lớp 2
Quyển 3 3

Lớp 3 24  Tiếng Việt 3/1 (Kết nối) Quyển 4 4

25  Tiếng Việt 3/2 (Kết nối) Quyển 2 2
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26  Toán  3/1 (cánh diều) Quyển 2 2

27  Toán  3/2 (cánh diều) Quyển 5 5

28 Tự nhiên và xã hội 2 (Cánh diều) Quyển 3 3

29 Đạo đức  3 (Kết nối) Quyển 1 1

30 Âm nhạc 3  (Kết nối) Quyển 2 2

31 Giáo dục thể chất 3 (Cánh diều) Quyển 4 4

32 Hoạt động Trải nghiệm 3 (Kết nối) Quyển 1 1

33 Mĩ thuật 3 (Cánh diều) Quyển 2 2

34
Bác Hồ những bài học về đạo dức và lối 

sống dành cho học sinh lớp 3 Quyển 3 3

Lớp 4 35 Tiếng việt 4/1 (Kết nối) Quyển 3 3

36 Tiếng việt 4/2 (Kết nối) Quyển 3 3

37 Đạo đức 4 (Kết nối) Quyển 3 3

38 Mĩ thuật 4 (Cánh diều) Quyển 3 3

39 Toán 4/1 (Cánh diều) Quyển 3 3

40 Toán 4/2 (Cánh diều) Quyển 3 3

41 Lịch sử và Địa lí 4  (Kết nối) Quyển 3 3

42 Khoa học 4  (Kết nối) Quyển 5 5

43 Tin học 4  (Kết nối) Quyển 5 5

44 Công nghệ 4  (Kết nối) Quyển 5 5

45 Giáo dục thể chất 4  (Cánh diều) Quyển 5 5

46 Hoạt động trải nghiệm 4  (Kết nối) Quyển 5 5

47 Ôn tập hè: toán, tiếng việt, tiếng anh 4 Quyển 1 1

48 Âm nhạc 4 Quyển 1 1

49 An toàn giao thông 4 Quyển 1 1

50 Đạo đức 4 Quyển 5 5

51 Trắc nghiệm toán 4 tập 2 Quyển 4 4

52 Trắc nghiệm tiếng viêt 4 tập 1 Quyển 4 4

53 Trắc nghiệm tiếng việt 4 tập 2 Quyển 4 4

54 Thực hành tiếng việt và toán 4 tập 2 Quyển 3 3

55 Bài tập toán 4 Quyển 5 5

56 Tập làm văn 4 Quyển 1 1

57 Luyện tập làm văn 4 Quyển 4 4

58 Luyện từ và câu 4 Quyển 3 3

59 Bài tập cuối tuần toán 4 tập 1 Quyển 1 1

60 Bài tập cuối tuần toán 4 tập 2 Quyển 2 2

61 Bài tập cuối tuần TV 4 tập 2 Quyển 2 2

62 Vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 Quyển 5 5

63 Vở bài tập tiếng việt 4 tập 2 Quyển 5 5
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64 Vở bài tập khoa học 4 Quyển 5 5

65 Vở bài tập trắc nghiệm toán 4 tập 2 Quyển 5 5

66 Vở bài tập toán 4 tập 1 Quyển 1 1

67 Vở bài tập toán 4 tập 2 Quyển 2 2

68 Vở bài tập địa lý 4 Quyển 5 5

69 Vở bài tập lịch sử 4 Quyển 1 1

70 Vở tập vẽ 4 Quyển 1 1

71 Bài tập tự đánh giá môn khoa học 4 Quyển 3 3

72 Thực hành kĩ thuật 4 Quyển 1 1

73 Thực hành kĩ năng sống 4 Quyển 1 1

74 Sách tiếng anh 4 Quyển 6 6

75 Vở bài tập đạo đức 4 Quyển 2 2

76 Thực hành kĩ năng sống lớp 4 Quyển 3 3

77 Văn hóa giao thông lớp 4 Quyển 3 3

78
Bác Hồ những bài học về đạo dức và lối 

sống dành cho học sinh lớp 4 Quyển 3 3

Lớp 5 79 Tiếng việt 5/1 (Kết nối) Quyển 3 3

80 Tiếng việt 5/2 (Kết nối) Quyển 3 3

81 Đạo đức 5 (Kết nối) Quyển 3 3

82 Mĩ thuật 5 (Cánh diều) Quyển 3 3

83 Toán 5/1 (Cánh diều) Quyển 3 3

84 Toán 5/2 (Cánh diều) Quyển 3 3

85 Lịch sử và Địa lí 5  (Kết nối) Quyển 3 3

86 Khoa học 5  (Kết nối) Quyển 3 3

87 Tin học 5  (Kết nối) Quyển 3 3

88 Công nghệ 5  (Kết nối) Quyển 3 3

89 Giáo dục thể chất 5  (Cánh diều) Quyển 3 3

90 Hoạt động trải nghiệm 5  (Kết nối) Quyển 3 3

Số lượng sử 

dụng được

Số lượng 

rách, hỏng

Lớp 1 1 Sách giáo viên Tiếng Việt 1 Quyển 4 4

2 Sách giáo viên Toán 1 Quyển 4 4

3 SGV Giáo dục thể chất 1 Quyển 2 2

4 SGV Tiếng Anh 1 Quyển 2 2

5 SGV Đạo đức 1 Quyển 4 4

6 SGV Tự nhiên và xã hội 1 Quyển 4 4

7 SGV Âm nhạc Quyển 2 2

8 SGV Tổ chức Hoạt động Trải nghiệm  1 Quyển 4 4

STT

Tình trạng

Lớp Tên sách
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Ghi 

chú

II. SÁCH NGHIỆP VỤ
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9 Tiếng Anh. Smart Start Teacher's Book 1 Quyển 2 2

Lớp 2 10 SGV Tiếng việt 2 tập 1 Quyển 3 3

11 SGV Tiếng việt 2 tập 2 Quyển 3 3

12 SGV toán 2 Quyển 2 2

13
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở 

tiểu học lớp 2
Quyển 1 1

14
Phương pháp dạy học các môn học ở lớp 2 

tập 2
Quyển 1 1

15 SGV Đạo đức 2 Quyển 1 1

16 SGV TNXH 2 Quyển 1 1

17 Thiết kế toán 2 tập 1 Quyển 1 1

Lớp 3 18 SGV Đạo đức 3 Quyển 1 1

19 SGV Thể dục 3 Quyển 1 1

20 SGV Toán 3 Quyển 2 2

21 Thiết kế bài giảng toán 3 tập 2 Quyển 1 1

22 SGV Tự nhiên và xã hội 3 Quyển 2 2

23 Thiết kế bài giảng TNXH 3 tập 1 Quyển 1 1

24 Thiết kế bài giảng TNXH 3 tập 2 Quyển 1 1

25 SGV Nghệ thuật 3 Quyển 2 2

26 Thiết bị dạy học môn tiếng việt 3 Quyển 1 1

27 Thiết kế bài giảng tiếng việt 3 tập 1 Quyển 2 2

28 Thiết kế bài giảng tiếng việt 3 tập 2 Quyển 1 1

29 Tài liệu hướng dẫn dạy học tiếng việt 3/2 Quyển 2 2

30 SGV Tiếng việt 3 tập 1 Quyển 1 1

31 SGV Tiếng việt 3 tập 2 Quyển 1 1

32 Thiết kế bài giảng âm nhạc 3 Quyển 3 3

33
Dạy học TNXH ở tiểu học bằng phương 

pháp bàn tay nặn bột
Quyển 2 2

34 Dạy học môn đạo đức ở tiểu học Quyển 2 2

35 Thiết kế bài giảng đạo đức 3 Quyển 1 1

Lớp 4 36 Thiết kế bài giảng tiếng việt 4 tập 1 Quyển 1 1

37 Thiết kế bài giảng tiếng việt 4 tập 2 Quyển 4 4

38 SGV Tiếng việt 4 tập 1 Quyển 1 1

39 SGV Tiếng việt 4 tập 2 Quyển 1 1

40 SGV toán 4 Quyển 1 1

41 Thiết kế bài giảng toán 4 tập 1 Quyển 2 2

42 Thiết kế bài giảng toán 4 tập 2 Quyển 1 1

43 SGV Khoa học 4 Quyển 2 2

44 Tư liệu dạy học khoa học 4 Quyển 2 2

45 SGV Đạo đức 4 Quyển 2 2

46 SGV Kĩ thuật 4 Quyển 3 3

47 SGV Thể dục 4 Quyển 1 1

48 Thiết kế bài giảng âm nhạc 4 Quyển 2 2

49 SGV Âm nhạc 4 Quyển 2 2

50 SGV Giáo dục an toàn giao thông 4 Quyển 1 1
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51 Thiết kế bài giảng khoa học 4 tập 1 Quyển 2 2

52 Thiết kế bài giảng lịch sử 4 Quyển 1 1

53 SGV Mĩ thuật 4 Quyển 2 2

54 Hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học 4 Quyển 1 1

55 SGV Tiếng việt 4 tập 1 Quyển 3 3

56 SGV Tiếng việt 4 tập 2 Quyển 3 3

57 SGV Đạo đức 4 Quyển 3 3

58 SGV Hoạt động trải nghiệm 4 Quyển 3 3

59 SGV Khoa học 4 Quyển 3 3

60 SGV Lịch sử và địa lí 4 Quyển 3 3

Lớp 5 61 SGV Giáo dục an toàn giao thông Quyển 1 1

62 SGV Âm nhạc Quyển 4 4

63 SGV Tiếng việt tập 1 Quyển 1 1

64 SGV Tiếng việt tập 2 Quyển 1 1

65 SGV Lịch sử và địa lý Quyển 2 2

66 SGV Khoa học Quyển 1 1

67 SGV Đạo đức Quyển 2 2

68 SGV Kĩ thuật Quyển 2 2

69 Thiết kế bài giảng khoa học tập 2 Quyển 2 2

70 SGV Thể dục Quyển 2 2

71 SGV Mĩ thuật Quyển 1 1

72 Thiết kế bài giảng mĩ thuật Quyển 2 2

73 Thiết kế bài giảng âm nhạc Quyển 2 2

74 SGV Toán Quyển 2 2

75
Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở 

tiểu học lớp 5
Quyển 2 2

76 Tiếng Việt 5, tập 1 - SGV (Kết nối) Quyển 3 3

77 Tiếng Việt 5, tập 2 - SGV  (Kết nối) Quyển 3 3

78 Đạo đức 5 - SGV (Kết nối) Quyển 3 3

79 Âm nhạc 5 - SGV (Cánh diều) Quyển 1 1

80 Mĩ thuật 5  - SGV (Cánh diều) Quyển 1 1
81 Toán 5 - SGV (Kết nối) Quyển 3 3

84 Tin học 5 - SGV (Kết nối) Quyển 1 1

85 Công nghệ 5 - SGV  (Kết nối) Quyển 3 3

86 Giáo dục thể chất 5 - SGV (Cánh diều) Quyển 1 1

87 Hoạt động trải nghiệm 5 - SGV  (Kết nối) Quyển 3 3

88
Tiếng Anh 5 (Global Success) SGV (Kết 

nối)
Quyển 1 1

Số lượng sử 

dụng được

Số lượng 

rách, hỏng

Lớp 1 1 Giải bài tập toán 1 tập 1 Quyển 4 4

2 Giải bài tập toán 1 tập 2 Quyển 1 1

Số 

lượng

III. SÁCH THAM KHẢO

Đơn vị 

tính
Lớp Tên sách

Tình trạng

Ghi 

chú
STT
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3 Giải vở bài tập toán 1 tập 1 Quyển 2 2

4 Giải vở bài tập toán 1 tập 2 Quyển 4 4

5 Vở bài tập toán nâng cao 1 tập 1 Quyển 4 4

6 Vở bài tập toán nâng cao 1 tập 2 Quyển 1 1

7 Ôn luyện và kiểm tra toán 1 tập 1 Quyển 1 1

8 Toán nâng cao 1 Quyển 2 2

9
Chuyên đề bồi dưỡng& nâng cao toán 1 tập 

1 Quyển
4 4

10
Chuyên đề bồi dưỡng& nâng cao toán 1 tập 

2 Quyển
3 3

11 Tuyển tập các bài toán hay& khó 1 Quyển 1 1

12 Toán phát triển trí thông minh 1 Quyển 1 1

13
Chuyên đề bồi dưỡng&nâng cao toán1tập 1

Quyển
4 4

14
Chuyên đề bồi dưỡng&nâng cao toán1tập 2

Quyển
3 3

15 500 bài tập toán cơ bản và nâng cao 1 Quyển 2 2

16
Toán nâng cao (bồi dưỡng hs khá,giỏi)lớp 1

Quyển
2 2

17 Vở bài tập Toán 1/2 (Cánh diều) Quyển 1 1

18 Bài học STEM lớp 1 (Dùng chung) Quyển 2 2

19
Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối 

sống dành cho học sinh lớp 1 (Dùng chung) Quyển
5 5

20
Thực hành kỹ năng sống dành cho họ sinh 

lớp 1 (Dùng chung) Quyển
4 4

21
Vở luyện viết chữ 1/1 (có mã QR, để quét 

cách viết chữ cái)  Phiên bản 4.0 (Kết nối) Quyển
2 2

23 Vở luyện viết chữ 1/2 (Kết nối) Quyển 2 2

24 Vở luyện viết chữ 1/3 (Kết nối) Quyển 1 1

25 Hành trang công dân số 1 Quyển 2 2

Lớp 2 26 Giải bài tập toán 2 tập 1 Quyển 4 4

27 Giải bài tập toán 2 tập 2 Quyển 2 2

28 Hướng dẫn giải bài tập tiếng việt 2 tập 1 Quyển 4 4

29 Để học tốt tiếng việt 2 tập 1 Quyển 5 5

30 Để học tốt tiếng việt 2 tập 2 Quyển 5 5

31 Giải bài tập tiếng việt 2 tập 1 Quyển 2 2

32 Giải bài tập tiếng việt 2 tập 2 Quyển

33 Lời giải vở bài tập tiếng việt 2 tập 1 Quyển 3 3

34 Lời giải vở bài tập tiếng việt 2 tập 2 Quyển 3 3

35 Giúp em học giỏi toán 2 Quyển 2 2

36 Tuyển tập các bài toán hay và khó 2 Quyển 3 3

37 504 bài tập toán 2 Quyển 2 2

38 Ôn luyện và kiểm tra toán 2 tập 1 Quyển 3 3

39 Ôn luyện và kiểm tra toán 2 tập 2 Quyển 2 2

40 Luyện tập và kiểm tra định kì toán 2 tập 1 Quyển 1 1
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41 Luyện tập và kiểm tra định kì toán 2 tập 2 Quyển 1 1

42 Luyện tập và kiểm tra định kì TV 2 Quyển 1 1

43 Hướng dẫn ôn luyện Tiếng việt 2 tập 1 Quyển 3 3

44 Hướng dẫn ôn luyện Tiếng việt 2 tập 2 Quyển 3 3

45 Hướng dẫn ôn luyện toán 2 tập 1 Quyển 3 3

46 Hướng dẫn ôn luyện toán 2 tập 2 Quyển 3 3

47 Vở bài tập toán nâng cao 2 tập 1 Quyển 3 3

48 Vở bài tập toán nâng cao 2 tập 2 Quyển 4 4

49 Toán phát triển trí thông minh 2 Quyển 3 3

50 Toán nâng cao 2 Quyển 4 4

51
Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao toán 2 

tập 1

Quyển
1 1

52
Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao toán 2 

tập 2

Quyển
2 2

53 Tuyển chọn 400 bài toán 2 Quyển 1 1

54 540 bài tập trắc nghiệm toán 2 Quyển 3 3

55 500 bài trắc nghiệm tiểu học 2 Quyển 5 5

56 Toán nâng cao tiểu học 2 Quyển 1 1

57 Tuyển chọn 400 bài tập toán 2 Quyển 1 1

58 162 bài văn chọn lọc 2 Quyển 4 4

59 Tiếng việt nâng cao 2 Quyển 4 4

60 Bài tập nâng cao tiếng việt 2 tập 1 Quyển 4 4

61 Bài tập nâng cao tiếng việt 2 tập 2 Quyển 5 5

62
Bài tập trắc nghiệm – thực hành tiếng việt 2 

tập 1

Quyển
4 4

63 155 đê văn tiếng việt 2 Quyển 4 4

64 Luyện từ và câu 2 Quyển 4 4

65 450 bài tập nâng cao tiếng việt 2 Quyển 3 3

66 Những bài làm văn mẫu 2 Quyển 3 3

67 Nâng cao tiếng việt tiểu học tập 1 Quyển 3 3

68 Nâng cao tiếng việt tiểu học tập 2 Quyển 2 2

69 Luyện từ và câu tiếng việt tiểu học Quyển 3 3

70 Trò chơi thực hành tiếng việt tập 1 Quyển 2 2

71 Trò chơi thực hành tiếng việt tập 2 Quyển 1 1

72 Rèn luyện kỹ năng tập làm văn 2 Quyển 4 4

73 150 bài văn tiểu học 2 Quyển 4 4

74
Bài tập bổ trợ và nâng cao tiếng việt tiểu 

học quyển 2 tập tập 2

Quyển
5 5

75 Hành trang công dân số 2 Quyển 2 2

Lớp 3 76 Học tốt toán 3 Quyển 2 2

77 Giải bài tập toán 3 Quyển 1 1

78 Hướng dẫn giải bài tập toán 3 tập 1 Quyển 5 5

79 Hướng dẫn giải bài tập toán 3 tập 2 Quyển 4 4

80 Giải vở bài tập toán 3 tập 1 Quyển 3 3

81 Giải vở bài tập toán 3 tập 2 Quyển 1 1
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82 Giải bài tập toán 3 (theo c.trình mới) tập 1 Quyển 6 6

83 Giải bài tập toán 3 (theo c.trình mới) tập 2 Quyển 5 5

84 Lời giải vở bài tập tiếng việt 3 tập 1 Quyển 3 3

85 Giúp em học giỏi toán 3 Quyển 3 3

86 Giúp em học giỏi tập làm văn 3 Quyển 4 4

87 Để học tốt tiếng việt 3 tập 1 Quyển

88 Để học tốt tiếng việt 3 tập 2 Quyển 1 1

89 Giải bài tập tiếng việt 3 tập 1 Quyển 4 4

90 Giải bài tập tiếng việt 3 tập 2 Quyển 3 3

91 Luyện tập và kiểm tra định kì TV 3 Quyển 1 1

92 Luyện tập và kiểm tra định kì toán 3 tập 1 Quyển 1 1

93 Luyện tập và kiểm tra định kì toán 3 tập 2 Quyển 1 1

94 Hướng dẫn ôn luyện Tiếng việt 3 tập 1 Quyển 3 3

95 Hướng dẫn ôn luyện Tiếng việt 3 tập 2 Quyển 3 3

96 Hướng dẫn ôn luyện toán 3 tập 1 Quyển 3 3

97 Hướng dẫn ôn luyện toán 3 tập 2 Quyển 3 3

98 Bài tập trắc nghiệm- thực hành toán 2 tập 2 Quyển 8 8

99 Đánh giá kết quả tiếng việt 3 tập 1 Quyển 2 2

100 Đánh giá kết quả tiếng việt 3 tập 2 Quyển 1 1

101 Bài tập nâng cao tiếng việt 3 tập 1 Quyển 4 4

102 Bài tập nâng cao tiếng việt 3 tập 2 Quyển 4 4

103 Rèn luyện kỹ năng tập làm văn 3 4 4

104 207 đề và bài văn 3 Quyển 4 4

105 Chuyên đề bồi dưỡng văn- tiếng việt 3 tập 2 Quyển 5 5

106 Trò chơi thực hành tiếng việt 3 tập 1 Quyển

107 Trò chơi thực hành tiếng việt 3 tập 2 Quyển 1 1

108 Vở bài tập nâng cao tiếng việt 3 tập 1 Quyển 4 4

109 Vở bài tập nâng cao tiếng việt 3 tập 2 Quyển 4 4

110
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng việt 3 

tập 1
Quyển 5 5

111
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng việt 3 

tập 2
Quyển 5 5

112 Tiếng việt nâng cao 3 Quyển 1 1

113 155 bài làm văn tiếng việt 3 Quyển 3 3

114 62 bài văn chọn lọc 3 Quyển 2 2

115 Những bài làm văn hay 3 Quyển 3 3

116 54 đề trắc nghiệm tiếng việt 3 Quyển 5 5

117 144 bài tập làm văn 3 Quyển 5 5

118 162 bài văn chọn lọc 3 Quyển 2 2

119 Những bài tập làm văn chọn lọc 3 Quyển 1 1

120 Tuyển tập 150 bài văn hay tiểu học 3 Quyển 5 5

121 Hỏi đáp về dạy học tiếng việt 3 Quyển 1 1

122 Bồi dưỡng văn năng khiếu 3 Quyển 4 4

123 Bồi dưỡng văn- tiếng việt tập 1 Quyển 4 4
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124  500 bài toán chọn lọc tiểu học Quyển 3 3

125 500 bài toán trắc nghiệm tiểu học Quyển 4 4

126 Vở bài tập toán nâng cao 3 tập 1 Quyển 4 4

127 Vở bài tập toán nâng cao 3 tập 2 Quyển 9 9

128 Các bài toán thông minh 3 Quyển 5 5

129 45 bộ đề trắc nghiệm toán 3 Quyển 1 1

130 Toán nâng cao 3 Quyển 3 3

131 Toán nâng cao 3 dành cho giáo viên Quyển 1 1

132 Tuyển tập 405 bài tập toán 3 Quyển 2 2

133 Bài tập cơ bản và nâng cao toán 3 Quyển 2 2

134 540 bài tập trắc nghiệm toán 3 Quyển 4 4

135 450 bài toán nâng cao 3 Quyển 1 1

136 Tuyển chọn 400 bài tập toán 3 Quyển 4 4

137 Tuyển chọn các bài toán hay và khó 3 Quyển 3 3

138 Chuyên đề bồi dưỡng nâng cao toán 3 tâp 2 Quyển 1 1

139 Em học giỏi toán 3 Quyển 1 1

140 Ôn luyện và kiểm tra toán 3 tập 1 Quyển 1 1

141 Ôn luyện và kiểm tra toán 3 tập 2 Quyển 4 4

142 405 bài tập toán 3 Quyển 1 1

143 Bài tập trắc nghiệm toán 3 Quyển 6 6

144
Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao toán 3 

tập 1 Quyển
4 4

145 500 bài tập toán cơ bản và nâng cao 3 Quyển 3 3

146 324 bài toán có lời văn 3 Quyển 4 4

147
Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao tiểu 

học 3 Quyển
4 4

148 Rèn luyện toán tiểu học lớp 3/1 Quyển 2 2

149 Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiểu 

học 

Quyển 2 2

150 Hành trang công dân số 3 Quyển 2 2
Lớp 4 151 Các phương pháp giải toán tiểu học tập 1 Quyển 15 15

152 Các phương pháp giải toán tiểu học tập 2 Quyển 10 10

153 Học giỏi toán 4 Quyển 1 1

154 Giải bài tập toán 4 Quyển

155 Hướng dẫn thực hành giải toán có lời văn 4 Quyển 4 4

156 Giải vở bài tập toán 4 tập 1 Quyển 4 4

157 Giải vở bài tập toán 4 tập 2 1 1

158 Học tốt toán 4 Quyển 5 5

159 Giải bài tập toán 4 tập 1 Quyển 4 4

160 Giải bài tập toán 4 tập 2 Quyển 4 4

161 Hướng dẫn làm bài tập toán 4 tập 1 Quyển 1 1

162 Hướng dẫn làm bài tập toán 4 tập 2 Quyển 1 1

163 Giúp em học tốt tiếng việt 4 tập 1 Quyển 3 3

164 Giúp em học tốt tiếng việt 4 tập 2 Quyển 4 4

165 Lời giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 1 Quyển 4 4

166 Lời giải vở bài tập tiếng việt 4 tập 2 Quyển 4 4
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167 Để học tốt văn & tiếng việt tiểu học 4 tập 1 Quyển 5 5

168 Để học tốt văn & tiếng việt tiểu học 4 tập 2 Quyển 4 4

169 Giải bài tập tiếng việt 4 tập 1 Quyển 4 4

170 Giải bài tập tiếng việt 4 tập 2 Quyển 5 5

171 Để học tốt tiếng việt 4 tập 1 Quyển 2 2

172 Để học tốt tiếng việt 4 tập 2 Quyển 4 4

173 500 bài toán trắc nghiệm tiểu học Quyển 5 5

174 Ôn tập và kiểm tra toán 4 Quyển 3 3

175 Toán nâng cao 4 Quyển 2 2

176 Luyện tập và kiểm tra định kì TV 4 Quyển 1 1

177 Luyện tập và kiểm tra định kì toán 4 tập 1 Quyển 1 1

178 Luyện tập và kiểm tra định kì toán 4 tập 2 Quyển 1 1

179 Hướng dẫn ôn luyện Tiếng việt 4 tập 1 Quyển 3 3

180  Hướng dẫn ôn luyện Tiếng việt 4 tập 2 Quyển 3 3

181 Hướng dẫn ôn luyện toán 4 tập 1 Quyển 3 3

182 Hướng dẫn ôn luyện toán 4 tập 2 Quyển 3 3

183 Ôn luyện& kiểm tra toán 4 tập 1 Quyển 3 3

184 Ôn luyện& kiểm tra toán 4 tập 2 Quyển 4 4

185 405 bài tập toán 4 Quyển 3 3

186
Toán chuyên đề số và hệ đếm thập phân lớp 

4-5 Quyển
4 4

187 Vở bài tập toán nâng cao 4 tập 1 Quyển 4 4

188 Vở bài tập toán nâng cao 4 tập 2 Quyển 5 5

189
Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao toán 4 

tập 1 Quyển
5 5

190
Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao toán 4 

tập 2 Quyển
5 5

191 Bài tập trắc nghiệm toán 4 Quyển 3 3

192 Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu tiểu 

học
Quyển 3 3

193 Bài tập toán 4 Quyển 1 1

194 Các bài toán cơ bản và nâng cao hình học 4 Quyển 3 3

195 540 bài tập trắc nghiệm toán 4 Quyển 5 5

196
Tuyển chon 400 bài tập toán bồi dưỡng học 

sinh khá giỏi 4 Quyển
3 3

197 Bồi dưỡng toán tiểu học 4 Quyển 4 4

198 Học giỏi toán 4 Quyển 1 1

199 Toán nâng cao 4 tập 1 Quyển 4 4

200 Toán nâng cao 4 tập 2 Quyển 4 4

201 Giúp em học giỏi toán 4 Quyển 3 3

202 Phát triển trí thông minh toán 4 Quyển 4 4

203 Em học giỏi toán tiểu học 4 Quyển 5 5

204 540 bài toán nâng cao 4 Quyển 2 2

205 45 bộ đề chắc nghiệm toán 4 Quyển 5 5

206 500 bài tập toán cơ bản và nâng cao 4 Quyển 2 2
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207 Tuyển tập các bài toán hay& khó 4 Quyển 5 5

208
Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao tiểu 

hoc 4 Quyển
6 6

209 Toán nâng cao tiểu học 4 Quyển 4 4

210 Rèn luyện kỹ năng tập làm văn 4 Quyển 3 3

211 Trò chơi thực hành tiếng việt 4 tập 1 Quyển 1 1

212 Trò chơi thực hành tiếng việt 4 tập 2 Quyển 3 3

213
Tuyển tập đề bài và bài văn miêu tả, kể 

chuyện 4 tập 1 Quyển
7 7

214
Tuyển tập đề kiểm tra môn tiếng việt tiểu 

học Quyển
2 2

215
Trò chuyện với nhà văn có tác phẩm trong 

sách giáo khoa tiểu học Quyển
2 2

216 Vui học tiếng việt 4 tập 1 Quyển 1 1

217 Vui học tiếng việt 4 tập 2 Quyển

218
Giải đáp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch 

sử và địa lý 4 Quyển
1 1

219
Đọc và cảm thụ những bài thơ hay trong 

sách tiếng việt tiểu học 4 Quyển
2 2

220 162 bài văn chọn lọc 4 Quyển 3 3

221 207 đề và bài văn tiểu học 4 Quyển 4 4

222 Vở bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 1 Quyển 5 5

223 Vở bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 2 Quyển 5 5

224 Thực hành tập làm văn 4 Quyển 5 5

225 Chuyên đề bồi dưỡng văn- tiếng việt 4 tập 2 Quyển 5 5

226 Những bài văn mẫu 4 Quyển 5 5

227 Những bài văn hay 4 Quyển 4 4

228 Hướng dẫn làm bài tập làm văn 4 Quyển 2 2

229 Tập làm văn tiểu học 4 Quyển 4 4

230 Giúp em học giỏi tập làm văn 4 Quyển 3 3

231 155 bài làm văn tiếng việt 4 Quyển 4 4

232 165 bài văn 4 Quyển 3 3

233
Tuyển tập 100 bài văn hay bồi dưỡng học 

sinh khá, giỏi 4 Quyển
2 2

234 Ôn tập văn- tiếng việt 4 Quyển 5 5

235 Những bài tập làm văn chọn lọc 4 Quyển 3 3

236 540 bài tập nâng cao tiếng việt 4 Quyển 2 2

237 150 bài văn hay tiểu học 4 Quyển 3 3

238 Bài tập trắc nghiệm tiếng việt 4 tập 1 Quyển 2 2

239 Bài tập trắc nghiệm tiếng việt 4 tập 2 Quyển

240 Bài tập trắc nghiệm tiếng việt 4 Quyển 2 2

241 Thực hành tập làm văn 4 Quyển 1 1

242 Vở bài tập nâng cao từ và câu 4 Quyển 3 3

243
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng việt 4 

tập 1 Quyển
3 3
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244 Trắc nghiệm tiếng việt 4 tập 2 Quyển 5 5

245
54 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận tiếng 

việt 4 Quyển
4 4

246 Rèn luyện kĩ năng cảm thụ thơ văn 4 Quyển 1 1

247 Thực hành tập làm văn 4 Quyển

248 Bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 1 Quyển 4 4

249 Bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 2 Quyển 4 4

250 Bồi dưỡng văn năng khiếu tiểu học 4 Quyển 5 5

251 Vở bài tập TV 4/1 (Cánh diều) Quyển 2 2

252
Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 4 (Kết 

nối) Quyển
2 2

253 Hành trang công dân số 4 Quyển 2 2

Lớp 5 254 Giải vở bài tập toán 5 tập 1 Quyển 4 4

255 Giải vở bài tập toán 5 tập 2 Quyển 2 2

256 Giải bài tập toán 5 quyển 2 Quyển 1 1

257 Giải bài tập toán 5 tập 1 Quyển 4 4

258 Giải bài tập toán 5 tập 2 Quyển 3 3

259 Hướng dẫn giải bài tập toán 5 tập 2 Quyển 5 5

260 Giải bài tập toán 5 tập 1 Quyển 5 5

261 Giải bài tập toán 5 tập 2 Quyển 6 6

262 Giúp em học tốt tiếng việt 5 tập 1 Quyển 2 2

263 Giúp em học tốt tiếng việt 5 tập 2 Quyển 2 2

264 Học tốt tiếng việt 5 tập 1 Quyển 4 4

265 Học tốt tiếng việt 5 tập 2 Quyển 4 4

266 Giải bài tập tiếng việt 5 tập 1 Quyển 2 2

267 Giải bài tập tiếng việt 5 tập 2 Quyển 4 4

268 Lời giải vở bài tập tiếng việt 5 tập 1 Quyển 4 4

269 Lời giải vở bài tập tiếng việt 5 tập 2 Quyển 3 3

270 Giúp em học tốt tiếng việt 5 tập 1 Quyển 2 2

271 Giúp em học tốt tiếng việt 5 tập 2 Quyển 4 4

272 Bồi dưỡng văn năng khiếu tiểu học Quyển 3 3

273 Bồi dưỡng văn- tiếng việt 5 tập 2 Quyển 5 5

274 Những bài tập làm văn chọn lọc 5 Quyển 4 4

275 Rèn luyện kĩ năng cảm thụ văn thơ 5 Quyển 9 9

276
Bài tập trắc nghiệm- thực hành tiếng việt 5 

tập 2 Quyển
5 5

277 Rèn luyện kĩ năng làm văn 5 Quyển 5 5

278 Thực hành tập làm văn 5 Quyển 5 5

279 Vở bài tập nâng cao tiếng việt 5 tập 1 Quyển 3 3

280 Tiếng việt nâng cao 5 Quyển 1 1

281
Tiếng việt nâng cao tiểu học dành cho giáo 

viên Quyển
6 6

282
54 đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận tiếng 

việt 5 Quyển
4 4
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283
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tiếng việt 5 

tập 1 Quyển
2 2

284 Luyện tập và kiểm tra định kì TV 5 Quyển 1 1

285 Luyện tập và kiểm tra định kì toán 5 tập 1 Quyển 1 1

286 Luyện tập và kiểm tra định kì toán 5 tập 2 Quyển 1 1

287 Hướng dẫn ôn luyện Tiếng việt 5 tập 1 Quyển 3 3

288  Hướng dẫn ôn luyện Tiếng việt 5 tập 2 Quyển 3 3

289 Hướng dẫn ôn luyện toán 5 tập 1 Quyển 3 3

290 Hướng dẫn ôn luyện toán 5 tập 2 Quyển 3 3

291 Ôn tập và kiểm tra tiếng việt 5 Quyển 2 2

292
Ôn tập và kiểm tra tiếng việt 5 (đề trắc 

nghiệm và tự luận) Quyển
3 3

293 Tập làm văn 5 Quyển 4 4

294
Hướng dẫn làm văn miêu tả 5 (dành cho hs 

tiểu học) Quyển
1 1

295 Hướng dẫn học bài luyện từ và câu 5 Quyển 2 2

296 Tiếng việt cơ bản lớp 5 Quyển 1 1

297 Luyện tập tiếng việt 5 (trắc nghiệm) tập 1 Quyển 3 3

298 Luyện tập tiếng việt 5 (trắc nghiệm) tập 2 Quyển 3 3

299 Bài tập nâng cao tiếng việt 5 tập 1 Quyển 2 2

300 Bài tập nâng cao tiếng việt 5 tập 2 Quyển 4 4

301 Luyện từ và câu 5 Quyển 5 5

302 Bài tập trắc nghiệm tiếng việt 5 Quyển 3 3

303 150 bài văn hay 5 Quyển 3 3

304 Những bài văn hay 5 Quyển 5 5

305 Những bài văn mẫu 5 (theo c.trình mới) Quyển 4 4

306 153 tuyển chọn bài văn hay 5 Quyển 3 3

307 Những bài văn hay 5 Quyển 5 5

308 Những bài văn đoạt giải cấp tiểu học Quyển 3 3

309 207 đề và bài văn tiểu học Quyển 4 4

310 Tuyển chọn những bài văn mẫu 5 Quyển 5 5

311 Văn hay 5 (dành cho hs giỏi) Quyển 3 3

312 155 bài làm văn tiếng việt 5 Quyển 2 2

313 Những bài văn mẫu 5 Quyển 5 5

314 Những bài làm văn mẫu 5 Quyển 2 2

315 162 bài văn chọn lọc 5 Quyển 3 3

316
Các dạng toán cơ bản ở tiểu học dành cho 

hs lớp 5 Quyển
1 1

317 Luyện giải toán 5 Quyển 1 1

318 45 bộ đề trắc nghiệm toán 5 Quyển 4 4

319 Tuyển tập các bài toán hay& khó 5 Quyển 4 4

320 Cách giải toán có lời văn 5 Quyển 3 3

321 Bài tập trắc nghiệm toán 5 Quyển 2 2

322
10 chủ đề trắc nghiệm khách quan toán 5 

tập 1 Quyển
4 4
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323
10 chủ đề trắc nghiệm khách quan toán 5 

tập 2 Quyển
4 4

324 500 bài toán cơ bản và nâng cao 5 Quyển 2 2

325
Chuyên đề bồi dưỡng& nâng cao toán 5 tập 

1 Quyển
4 4

326
Chuyên đề bồi dưỡng& nâng cao toán 5 tập 

2 Quyển
4 4

327 Bài tập toán 5 tập 1 Quyển 4 4

328 Bài tập toán 5 tập 2 Quyển 3 3

329 Toán nâng cao tiểu học 5 Quyển 4 4

330 Các bài toán có lời văn 5 Quyển 4 4

331 Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao 5 Quyển 3 3

332 Vở bài tập toán nâng cao 5 tập 1 Quyển 4 4

333 Vở bài tập toán nâng cao 5 tập 2 Quyển 4 4

334 Ôn luyện và kiểm tra toán 5 tập 1 Quyển

335 Ôn luyện và kiểm tra toán 5 tập 2 Quyển 4 4

336 Ôn tập& kiểm tra toán 5 Quyển 3 3

337 540 bài toán nâng cao 5 Quyển 5 5

338 Tuyển chọn những đề thi học sinh giỏi toán 

5
Quyển 5 5

339 Phát triển trí thông minh toán 5 Quyển 3 3

340
Tuyển chọn 400 bài tập toán 5 bồi dưỡng hs 

khá, giỏi
Quyển 2 2

341
Toán chuyên đề, số đo thời gian& toán 

chuyển động 5
Quyển 3 3

342
Giải bằng nhiều cách- các bài toán hình học 

5
Quyển 4 4

343 500 bài toán chọn lọc tiểu học 5 Quyển 5 5

344 Toán nâng cao 5 tập 1 Quyển 5 5

345 Toán nâng cao 5 tập 2 Quyển 4 4

346 Bộ đề toán lớp 5 Quyển 3 3

347
Tuyển chọn toán phát triển trí thông minh 5 

(bồi dưỡng hs khá, giỏi) Quyển
5 5

348 Bài tập trắc nghiệm và tự luận toán 5 tập 1
Quyển 4 4

349 Bài tập trắc nghiệm toán 5 Quyển 6 6

350
Bài tập trắc nghiệm toán 5 (dùng cho giáo 

viên)
Quyển 3 3

351 Vở bài tập trắc nghiệm toán 5 tập 1 Quyển

352 Vở bài tập trắc nghiệm toán 5 tập 2 Quyển 5 5

353 500 bài toán trắc nghiệm tiểu học 5 Quyển 5 5

354 Bài toán có lời văn 5 Quyển 4 4

355 Giảng dạy các yếu tố hình học ở tiểu học Quyển 1 1

356 Chuyên đề: phân số- tỉ số 4&5 Quyển 4 4

357 Chuyên đề số thập phân 5 Quyển 4 4

358 Vở BT Tiếng Việt 5/1 (Kết nối) Quyển 3 3

359 Vở BT Tiếng Việt 5/2 (Kết nối) Quyển 3 3
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360 Vở BT Đạo Đức 5 (Kết nối) Quyển 3 3

361 Vở BT Âm nhạc 5 (Kết nối) Quyển 1 1

362 Vở thực hành Mỹ thuật 5 (Cánh diều) Quyển 1 1

363 Vở BT Toán 5/1 (Kết nối) Quyển 3 3

364 Vở BT Toán 5/2 (Kết nối) Quyển 3 3

365 Vở BT Lịch sử và Địa lí 5 (Kết nối) Quyển 3 3

366 Vở BT Khoa học 5 (Kết nối) Quyển 3 3

367 BT Tin học 5 (Kết nối) Quyển 1 1

368 Vở BT Tin học 5 (Kết nối) Quyển 3 3

369 Vở BT Công nghệ 5 (Kết nối) Quyển 3 3

370
Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 5 (Kết 

nối) Quyển
3 3

371 Hành trang công dân số 5 Quyển 2 2

Lớp 6 372 Vở bài tập GDCD 6 (Cánh diều) Quyển 1 1

Lớp 5 373 Tiếng Anh 5/1 (Global Success) Quyển 1 1

374 Tiếng Anh 5/2 (Global Success) Quyển 1 1

375 BT Tiếng Anh 5 ( Global Success) Quyển 1 1

Số lượng sử 

dụng được

Số lượng 

rách, hỏng

1
Giáo trình đạo đức và phương pháp dạy học 

môn đạo đức ở tiểu học

Quyển
5 5

2
Giáo trình chuyên đề rèn kĩ năng giỏi toán 

tiểu học
Quyển 5 5

3
Giáo trình phương pháp dạy học các môn 

học về tự nhiên và xã hội
Quyển 5 5

4
Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt ở tiểu 

học
Quyển 5 5

5 Giáo trình giao tiếp sư phạm Quyển 5 5

6 Thực hành giải toán tiểu học tập I Quyển 5 5

7 Thực hành giải toán tiểu học tập II Quyển 5 5

8 Phương pháp dạy tiếng việt ở tiểu học I Quyển 5 5

9 Phương pháp dạy tiếng việt ở tiểu học II Quyển 5 5

10
Giáo trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tiểu 

học
Quyển 5 5

11
Giáo trình TH phương pháp dạy học toán ở 

tiểu học
Quyển 5 5

12 Phương pháp dạy học thủ công kĩ thuật Quyển 5 5

13 An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ Quyển 26 26

14 Kiến thức cơ bản về dạy bơi cứu đuối Quyển 25 25

IV. TRUYỆN, SÁCH BÁO TRONG CÁC TỦ SÁCH

Ghi 

chú

Tên 

tủ 

sách

Tên sách báo
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Tình trạng

STT

Giáo 

trình

SÁCH TIẾNG ANH
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15
Kiến thứ cơ bản về học bơi và cứu đuối cho 

trẻ em
Quyển 43 43

16
Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp ở trường tiểu học

Quyển
6 6

17 Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục Quyển 1 1

18
Hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ trong các cơ sở GD&ĐT
Quyển 2 2

19

Tuyên truyền giáo dục đạo đức HCM và 

pháp luật phòng tránh bạo lực học đường; 

ma túy, mại dâm, VSATTP; phòng chống 

bệnh dịch truyền nhiễm trong CSGD

Quyển 1 1

20

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính mua 

sắm thiết bị và đầu tư xây dựng đối với 

trường học

Quyển 1 1

21

Chế độ làm việc phụ cấp, trợ cấp ưu đãi đối 

với nhà giáo và các quy định mới về tiêu chí 

chuẩn trong nhà trường

Quyển 1 1

22

Những quy định mới nhất hướng dẫn công 

tác quản lí tài chính kế toán - kiểm toán; 

thanh tra - kiểm tra trong trường học

Quyển 1 1

23
Hướng dẫn công tác phòng cháy và chữa 

cháy trong các đơn vị doanh nghiệp
Quyển 1 1

24

Cẩm nang công tác quản lý giáo dục, hướng 

dẫn tổ chức sắp xếp bảo quản hồ sơ tài liệu, 

kỹ thuật trình bày và các mẫu soạn thảo áp 

dụng trong trường học 

Quyển 1 1

25

Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính và 

các văn bản hướng dẫn thi hành về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quyển 1 1

26

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường học 

và phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả cao 

năm học 2011-2012 tập 2

Quyển 1 1

27

Những vấn đề cốt yếu trong công tác quản lí 

giáo dục, hướng dẫn thi hành luật giáo dục 

tập 1

Quyển 1 1

28

Quy định pháp luật hướng dẫn soạn thảo 

văn bản và thực hiện công tác: văn thư, 

quản lí nhân sự, thi đua, khoa học công 

nghệ; đấu thầu, chi tiêu, mua sắm trong 

ngành giáo dục

Quyển 1 1

29

Phát triển giáo dục-  đào tạo trong giai đoạn 

hiện nay và một số chính sách quy định mới 

đối với nhà giáo

Quyển 1 1

30
Một số quy định của nhà nước và tổng liên 

đoàn về tài chính và kiểm tra tài chính
Quyển 1 1

Sách 

pháp 

luật
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31
Một số văn bản pháp luật chính sách của 

nhà nước dành cho trẻ em
Quyển 1 1

32
Văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục 

tiểu học (2005-2007)
Quyển 1 1

33
Quy định pháp luật về giáo dục khuyết tật ở 

Việt Nam
Quyển 1 1

34
Các quy định pháp luật về thi đua, khen 

thưởng trong lĩnh vực giáo dục
Quyển 1 1

35 Quản trị hiệu quả trường học Quyển 1 1

36 Công nghệ thông tin trong trường học Quyển 1 1

37
Sơ lược lịch sử giáo dục Việt Nam và một 

số nước trên thế giới
Quyển 1 1

38 Quản lí nhà nước về giáo dục Quyển 1 1

39 Điều hành các hoạt động trong trường học Quyển 1 1

40 Giám sát đánh giá trong trường học Quyển 1 1

41
Hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung 

thân thiện với môi trường
Quyển 5 5

42 Đánh giá trong giáo dục tiểu học Quyển 1 1

43
Sách phổ cập công tác phòng cháy, chữa 

cháy rừng
Quyển 1 1

44 Các chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường Quyển 1 1

45
45 tình huống trong thực tiễn quản lý giáo 

dục
Quyển 2 2

46 Sổ tay công tác nữ công Quyển 1 1

47
Cẩm nang xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực
Quyển 1 1

48
Luật giáo dục nghề nghiệp và văn bản 

hướng dẫn thi hành
Quyển 1 1

49 Tiìm hiểu luật giao thông Quyển 1 1

50

Luật giáo dục và những quy định mới nhất 

về chế độ chính sách đối với giáo viên và 

học sinh, sinh viên

Quyển 1 1

51
Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ công tác 

dành cho Bí thư chi bộ
Quyển 1 1

52
Nghiệp vụ công tác và chính sách mới nhất 

của ngành giáo dục dành cho giáo viên
Quyển 1 1

53

Tuyển tập các mẫu văn, bài phát biểu, các 

mẫu văn bản quy định pháp luật ( dùng 

trong hoạt động các cấp)

Quyển 1 1

54
Một số văn bản luật pháp, chính sách mới 

về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
Quyển 6 6

1 Sơn Tùng- Búp sen xanh Quyển 10 10

2
Tủ sách rèn luyện nhân cách sống - Bác Hồ 

tấm gương mẫu mực của sự giản dị
Quyển

10 10

3
Tủ sách rèn luyện nhân cách sống - Bác Hồ - 

 tên Người sống mãi
Quyển

10 10

Sách 

Bác 

Hồ
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4
Tủ sách rèn luyện nhân cách sống - Trung 

thu cháu nhớ Bác Hồ
Quyển

10 10

5
Tủ sách rèn luyện nhân cách sống - Việt 

Nam đẹp nhất tên Người
Quyển

10 10

6
Những tấm gương ham đọc sách và tự đọc 

thời đại Hồ Chí Minh (tái bản bổ sung)
Quyển

10 10

7
Những mẩu chuyện về đời hoạt động của 

Hồ Chủ tịch
Quyển

10 10

8 Hồ Chí Minh một nhân cách hoàn hảo Quyển 1 1

9 Bác Hồ mẫu mực về sự giản dị khiêm tốn Quyển 1 1

10 Bài học dựa vào dân Quyển 1 1

11 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ Quyển 1 1

12
Mình phải làm mực thước cho người ta bắt 

trước
Quyển

1 1

13 Bài học vô giá về xây dựng Đảng Quyển 1 1

14
Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và 

bảo vệ đất nước
Quyển

1 1

15 Chu đáo, lịch sự, tế nhị bài học bác dạy Quyển 1 1

16 Đi tới mùa xuân, tư tưởng Hồ Chí Minh Quyển 1 1

17 Tư tưởng đại đoàn kết trong di chúc Bác Hồ Quyển
1 1

18 Theo dấu chân người đi khắp năm châu Quyển 1 1

19 Mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ Quyển 1 1

20 Vang mãi lời Bác Quyển 1 1

21 Bác dạy chúng ta nói và viết Quyển 1 1

22 Khó khăn tìm cách khắc phục Quyển 1 1

23 Câu chuyện về chiếc vòng bạc của Bác Quyển 1 1

24
Giao dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam 

theo di chúc Bác Hồ
Quyển

1 1

25 Trường học của Bác Quyển 1 1

26
Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết 

và kỉ luật
Quyển

1 1

27 Chuyện kể Bác Hồ với học sinh Quyển 1 1

28 Ngày Bác trở về ( 1941-1969) Quyển 1 1

29 Chuyện kể Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng Quyển 1 1

30
Những câu chuyện nhỏ, bài học lớn từ Bác 

Hồ
Quyển

1 1

31
Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên qua 

các câu chuyện
Quyển

1 1

32 Phong cách làm việc của Bác Hồ Quyển 1 1

33
Chuyện kể Bác Hồ những năm tháng hoạt 

động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911-1941)
Quyển

1 1

34 Tôi bao giờ cũng là người yêu nước Quyển 1 1

35
Bác chỉ muốn các cháu được học hành lớn 

lên xây dựng đất nước
Quyển

1 1
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36 Bác Hồ với gương sáng về tiết kiệm Quyển 1 1

37

10 ăm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW. 5 năm 

thực hiện chỉ thị 05-CT/TW Của Bộ chính 

trị "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức 

phong cách Hồ Chí Minh" và một số bài dự 

thi đoạt giải

Quyển

1 1

38 Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng Quyển 10 10

39 Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí Quyển 1 1

40 Theo Bác Hồ đi kháng chiến Quyển 1 1

41 40 Năm thực hiện di chúc của Hồ Chủ Tịch Quyển
1 1

42 Nhà Bác Hồ ở Hà Nội Quyển 1 1

43
Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh
Quyển

1 1

44
Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh
Quyển

3 3

45 Về với quê Bác Quyển 3 2 1

46 Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng Quyển 1 1

47 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Quyển 2 2

48 Học tập tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh Quyển 1 1

49 Thơ Hồ Chí Minh Quyển 1 1

50 Những câu chuyện theo bước chân Bác Quyển 1 1

51 Kể chuyện về Bác Hồ Quyển 1 1

52
Truyện tranh Bác Hồ sống mãi: Thời gian 

quý báu lắm
Quyển

3 3

53
Truyện tranh Bác Hồ sống mãi: Chuyện 

cuốn sổ tiết kiệm
Quyển

3 3

54
Truyện tranh Bác Hồ sống mãi: Mệnh lệnh 

của Bác Hồ
Quyển

3 3

55
Truyện tranh Bác Hồ sống mãi: Từ mái ấm 

Nà Lọm
Quyển

2 2

56 Bác Hồ kính yêu Quyển 1 1

1  Phù Đổng Thiên Vương Quyển 5 5

2 Cao Lỗ xây thành Cổ Loa Quyển 5 5

3 Triệu Thị Trinh - Nữ tướng anh hùng Quyển 5 5

4 Lý Bí và sự hình thành nhà nước Vạn Xuân Quyển 5 5

5
Triệu Việt Vương - Người anh hùng đầm 

Dạ Trạch
Quyển 5 5

6 Thăng Long buổi đầu dựng nước Quyển 5 5

7 Vua Duy Tân Quyển 5 5

8
Tô Hiến Thành - Vị quan thanh liêm, chính 

trực
Quyển 5 5

9 Văn Miếu - Quốc Tử Giám Quyển 5 5

10 Thái sư Trần Thủ Độ Quyển 5 5

11 Yết Kiêu - Kình ngư đất Việt Quyển 5 5

Sách 

lịch 

sử-

danh 

nhân
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12
Trần Bình Trọng - Thà làm ma nước Nam 

chứ không làm vương đất Bắc
Quyển 5 5

13 Trần Quốc Toản - Tuổi nhỏ trí lớn Quyển 5 5

14 Chu Văn An - người thầy giáo mẫu mực Quyển 5 5

15 Tuệ Tĩnh - Danh y thời Trần Quyển 5 5

16 Nguyễn Trãi - Nhà văn hóa kiệt xuất Quyển 5 5

17 Tìm hiểu văn hóa thời đại Hùng Vương Quyển 1 1

18
Những chuyện thú vị về các vua Triều 

Nguyễn
Quyển 1 1

19
Những trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử 

Việt Nam
Quyển 1 1

20 Chuyện hay nước Việt thời xưa Quyển 2 2

21
Những trận đánh nổi tiếng của dân tộc Việt 

Nam khi có Đảng lãnh đạo
Quyển 1 1

22 Đế vương ngoại truyện Quyển 1 1

23 Việt sử- những câu chuyện thú vị Quyển 1 1

24
Những thám hoa đặc biệt trong lịch sử Việt 

Nam
Quyển 1 1

25 Chuyện hay trong lịch sử Việt Nam Quyển 1 1

26
Những vị vua của các triều đại Việt Nam từ 

nhà Hồ đến triều Nguyễn
Quyển 1 1

27
Những vị vua của các triều đại Việt Nam từ 

nhà Hồ đến triều Trần
Quyển 1 1

28 Chị Sáu ở Côn Đảo Quyển 2 2

29 Kể chuyện danh nhân cho tuổi thơ Quyển 1 1

30
Đồng chí Vũ Văn Hiếu Bí thư đặc khu ủy 

đầu tiên
Quyển 2 2

31
Hoàng đế Lê Thánh Tông- câu chuyện và 

giai thoại
Quyển 1 1

32
Ngô Quyền và nhà Ngô trong lịch sử Việt 

Nam
Quyển 1 1

33 Cha ông ta với việc khuyến học Quyển 1 1

34 Trần Triều - đôi điều tản mạn Quyển 1 1

35
Bà chúa kho và giai thoại về những nữ nhân 

kiệt liệt
Quyển 1 1

36
Các di tích lịch sử- văn hóa, tín ngưỡng nổi 

tiếng của Việt Nam
Quyển 1 1

37 Các vị thần xứ đông Quyển 1 1

38
Những trận đấnh nổi tiếng trong lịch sử các 

triều đại Việt Nam
Quyển 1 1

39
Văn hóa biển đảo,qua t6isn ngưỡng và lễ 

hội truyền thống Việt Nam
Quyển 1 1

40
Vai trò của thủy quân trong kháng chiến 

chống ngoại xâm thời Lý Trần
Quyển 1 1

41
Lê Thánh Tông - Vị vua anh minh, tài ba 

trong lịch sử
Quyển 5 5

Sách 

lịch 

sử-

danh 

nhân
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42 Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm Quyển 5 5

43 Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác Quyển 5 5

44 Thần đồng Cao Bá Quát Quyển 5 5

45 Tổng đốc thành Hà Nội - Hoàng Diệu Quyển 5 5

46
Nguyễn Trường Tộ - Người mong muốn đổi 

mới đất nước
Quyển 5 5

47
Vua Hàm Nghi - Vị vua yêu nước trẻ tuổi 

thời Nguyễn
Quyển 5 5

48 Thành Thái - Vị vua yêu nước Quyển 5 5

49 Võ Thị Sáu - Nữ anh hùng Đất Đỏ Quyển 5 5

50
Bế Văn Đàn - Người chiến sĩ lấy thân mình 

làm giá súng
Quyển 5 5

51 Danh tướng Lý Thường Kiệt Quyển 5 5

52 Nguyên Phi Ỷ Lan phò vua giúp nước Quyển 5 5

53 Lê Hoàn vị hoàng đế lập ra nhà tiền Lê Quyển 5 5

54
Mạc Đăng Dung vị vua đầu tiên của nhà 

Mạc
Quyển 5 5

55
Ngô Thì Nhậm nhà yêu nước bậc khoa bảng 

thức thời
Quyển 5 5

56 Phan Bội Châu nhà chí sĩ yêu nước Quyển 5 5

57 Nữ tướng Bùi Thị Xuân Quyển 5 5

58
Trần Quang Khải vị tướng tài ba văn võ 

song toàn
Quyển 5 5

59
Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa chống 

quân đô hộ nhà Hán
Quyển 5 5

60 Danh tướng Trần Khát Chân Quyển 5 5

61 Nhà yêu nước Phan Châu Trinh Quyển 5 5

62
Phan Huy Chú và "lịch triều hiến chương 

loại chí"
Quyển 5 5

63 Quang Trung đại phá quân Thanh Quyển 5 5

64  Kim Đồng người chiến sĩ liên lạc trẻ tuổi Quyển 5 5

65
Nguyễn Hữu Cảnh vị tướng tài, người có 

công mở rộng bờ cõi phương Nam
Quyển 5 5

66 Trần Nhật Duật danh tướng đời Trần Quyển 5 5

67 Lê Quý Đôn vị bác học kiệt xuất Quyển 5 5

68 Vua Lý Thái Tổ và Thăng Long vạn thuở Quyển 5 5

69 Sơn Tinh Thủy Tinh Quyển 5 5

70 Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt mà lo việc nước Quyển 5 5

71 Kể chuyện danh nhân thế giới Quyển 5 5

72 Vạn Thắng Vương – Đinh Bộ Lĩnh Quyển 5 5

73 Trần Quốc Tuấn – Nhà quân sự thiên tài Quyển 5 5

74
Đặng Dung – Cứu nước mài gươm đến bạc 

đầu
Quyển 5 5
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75 Tôn Thất Thuyết và phong trào Cần Vương Quyển 5 5

76 Việt Nam sử lược(obi) Quyển 3 3

77 Danh nhân Việt Nam Quyển 5 5

78 Danh nhân thế giới Quyển 5 5

79 Kể chuyện các nhà hóa học Quyển 5 5

80 Kể chuyện các nhà toán học Quyển 5 5

81 Kể chuyện các nhà sinh học Quyển 5 5

82 Kể chuyện các nhà vật lí Quyển 5 5

83 Kể chuyện trí thông minh Quyển 5 5

84 Kể chuyện danh nhân thế giới Quyển 5 5

85 Kể chuyện danh nhân Việt Nam Quyển 5 5

86 Kể chuyện đạo đức và cách làm người Quyển 5 5

87 Kể chuyện gương dũng cảm Quyển 5 5

88  Kể chuyện Sứ thần Việt Nam Quyển 5 5

89 Kể chuyện thần đồng Việt Nam Quyển 5 4 1

90 Kể chuyện Trạng Việt Nam Quyển 5 5

91 Kể chuyện gương hiếu học Quyển 5 5

92 Kể chuyện gương dũng cảm Quyển 5 5

93 Kể chuyện đạo đức và cách làm người Quyển 5 5

94 Kể chuyện trạng Việt Nam Quyển 5 5

95 Kể chuyện trí thông minh Quyển 5 5

96  Kể chuyện danh nhân Việt Nam Quyển 5 5

97  Kể chuyện thần đồng Quyển 5 5

98 Bộ óc vĩ đại :  Galileo Galilei Quyển 5 5

99 Bay lên trời cùng anh em nhà Wright Quyển 5 5

100 Bộ óc vĩ đại : Bác học giải thưởng Nobel Quyển 5 5

101 Bộ óc vĩ đại : Bác học hấp dãn Newton Quyển 5 5

102 Bộ óc vĩ đại : Bác học tiến hóa darwin Quyển 5 5

103
Bộ óc vĩ đại : Columbus người tim ra châu 

mỹ-thám hiểm lừng danh
Quyển 5 5

104 Bộ óc vĩ đại : danh họa lập thể Picasso Quyển 5 5

105 Bộ óc vĩ đại : Danh Họa toàn tài Leonardo Quyển 5 5

106 Bộ óc vĩ đại : Danh họa ấn tượng Van Gogh Quyển 5 5

107 Bộ óc vĩ đại : Dị nhân Stephen Hawking Quyển 5 5

108 Bộ óc vĩ đại : Gandhi  " Linh hồn vĩ đại " Quyển 5 5

109 Helen Kenller Mặt trời ko bao giờ tắt Quyển 5 4 còn 4

110 Lincoln Ân nhân của người Nô Lệ Quyển 5 5

111 Người giàu nhất quả đất Bill Gate Quyển 5 5

112 Người kể chuyện Andersen Quyển 5 5

113 Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart Quyển 5 5

114 Vua sáng chế Edison Quyển 5 5

115  Vua xe hơi Henry Ford Quyển 5 5
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116 Thế thứ các triều vua Việt Nam Quyển 1 1

117
Việt sử giai thoại: tập 1: 40 giai thoại từ 

thời Hùng Vương đến hết thế kỉ X
Quyển 1 1

118
Việt sử giai thoại: tập 2: 51 giai thoại thời 

Lý
Quyển 1 1

119
Việt sử giai thoại: tập 3: 71 giai thoại thời 

trần
Quyển 1 1

120
Việt sử giai thoại: tập 4: 36 giai thoại thời 

Hồ và Thuộc Minh
Quyển 1 1

121
Việt sử giai thoại: tập 5: 62 giai thoại thời 

Lê sơ
Quyển 1 1

122
Việt sử giai thoại: tập 6: 65 giai thoại thế kỉ 

XVI - XVII
Quyển 1 1

123
Việt sử giai thoại: tập 7: 69 giai thoại thế kỉ 

XVIII
Quyển 1 1

124
Việt sử giai thoại: tập 8: 45 giai thoại thế kỉ 

XIX
Quyển 1 1

125 Thần đồng xưa của nước ta Quyển 1 1

126
Những danh tướng chống ngoại xâm thời 

Trần
Quyển 1 1

127
Quốc Chấn - Những vua chúa Việt Nam hay 

chữ
Quyển 1 1

128
Việc học hành thi cử và lập nghiệp của các 

học trò xưa
Quyển 1 1

129 Thần đồng nước Nam- Kỳ Đồng Quyển 1 1

130 Thần đồng nước Nam- Hà Tông Huân Quyển 1 1

131 Thần đồng nước Nam- Đoàn Thị Điểm Quyển 1 1

132 Thần đồng nước Nam- Nguyễn Hiền Quyển 1 1

133 Thần đồng nước Nam- Lê Văn Hưu Quyển 1 1

134 Thần đồng nước Nam- Trịnh Thiết Trường Quyển 1 1

135 Thần đồng nước Nam- Mạc Đĩnh Chi Quyển 1 1

136 Thần đồng nước Nam- Lý Công Uẩn Quyển 1 1

137
Quốc chấn - Thần đồng nước Nam- Phùng 

Khắc Khoan
Quyển 1 1

138 Thần đồng nước Nam- Lương Thế Vinh Quyển 1 1

1 Dế Mèn phiêu lưu kí (bìa cartone) (obi) Quyển 5 3

2 Góc sân và khoảng trời - Khi mẹ vắng nhà Quyển 5 0

3 Góc sân và khoảng trời - Hạt gạo làng ta Quyển 5 0

4 Góc sân và khoảng trời - Con bướm vàng Quyển 5 0

5
Góc sân và khoảng trời - Trăng sáng sân 

nhà em
Quyển 5 0

6 Lá cờ thêu sáu chữ vàng (obi) Quyển 5 4

7 Đất rừng phương Nam (obi) Quyển 5 5

8 Tôt tô chan cô bé bên cửa sổ ( bìa cứng) Quyển 5 5

9 Tác phẩm kinh điển - Trong gia đình (2016) Quyển 5 5

Sách 

văn 

học
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10 Truyện cổ Grimm (2016) Quyển 5 5

11 Nanh Trắng Quyển 5 4 còn 4

12 Hai vạn dặm dưới đáy biển Quyển 5 5

13 Truyện kể về lòng bao dung Quyển 2 2

14 Truyện kể về tấm gương đạo đức Quyển 2 2

15 Truyện kể về niềm tin và hi vọng Quyển 2 2

16 Truyện kể về sự thông minh tài trí Quyển 2 2

17 Truyện kể về tính tự lập Quyển 2 2

18 Truyện kể về những trái tim nhân hậu Quyển 2 2

19 Truyện kể về nhân cách Quyển 2 2

20 Truyện kể về  những ý trí và nghị lực Quyển 2 2

21 Truyện kể về lòng tự tin Quyển 2 2

22 Truyện kể về lòng cao thượng Quyển 2 2

23 Truyện kể về lòng dũng cảm Quyển 2 2

24
 Truyện kể về đạo lí lớn và những câu 

chuyện nhỏ
Quyển 2 2

25 Truyện kể về đức tính khiêm tốn Quyển 2 2

26 Truyện kể về những thói quen tốt Quyển 2 2

27 Truyện kể về phẩm chất tốt Quyển 2 2

28 Truyện kể về gương hiếu thảo Quyển 2 2

29 Truyện kể về tinh thần lạc quan Quyển 2 2

30 Truyện kể về danh nhân Việt Nam Quyển 2 2

31 Truyện kể về lòng quan tâm Quyển 2 2

32 Truyện kể về gương hiếu học Quyển 2 2

33 Truyện kể về các loài hoa Quyển 2 2

34 Truyện kể về dđức tính cần cù và chăm chỉ Quyển 2 2

35 Truyện kể về l;òng vị tha Quyển 2 2

36 Truyện kể về tính kiên trì Quyển 2 2

37 Truyện kể về ước mơ và khát vọng Quyển 2 2

38 Truyện kể về tính hài hước dí dỏm Quyển 2 2

39 Truyện kể về lòng yêu thương Quyển 2 2

40 Truyện kể về sự công bằng Quyển 2 2

41 Truyện kể về các trạng Việt Nam Quyển 2 2

42 Truyện cổ Andersen Quyển 5 4 còn 4

43
Tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới - Câu 

chuyện danh nhân
Quyển 5 5

44
Tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới - 

Truyện ngụ ngôn AESOP
Quyển 5 5

45
Tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới - 80 

ngày vòng quanh thế giới
Quyển 5 5

46
Tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới - 

Cuộc phưu lưu của Tom Sawyer
Quyển 5 5

47
 Chiếc chìa khóa vàng hay chuyện li kì của 

Buratino
Quyển 5 5
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48
Những cuộc phiêu lưu của Nam tước 

Munchausen
Quyển 5 5

49 Hiệp sĩ rừng xanh Quyển 5 5

50
Những cuộc phiêu lưu kì thú của nam tước 

Munchausen
Quyển 5 5

51  Hai vạn dặm dưới  biển (2016) Quyển 5 5

52 Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer Quyển 5 5

53 Bác sĩ Ai-bô-lít Quyển 5 5

54 Truyện cổ Andersen Quyển 5 5

55 Thần thoại Hy Lạp Quyển 5 5

56 Grim- Truyện cổ Grim Quyển 5 5

57 Túp lều bác Tôm Quyển 5 5

58 Không gia đình Quyển 5 5

59 Truyện ngụ ngôn thế giới chọn lọc Quyển 5 5

60
Công chúa Barbie chọn nghề - Ngôi sao 

nhạc Pop
Quyển 5 4

còn 4

61
Công chúa Barbie chọn nghề - Những họa sĩ 

tài năng
Quyển 5 4

còn 4

62
Công chúa Barbie chọn nghề - Nữ cứu hộ 

dũng cảm
Quyển 5 4

còn 4

63
Disney- Công chúa Barbie chọn nghề - 

Niềm vui của cô hộ lý
Quyển 5 4

còn 4

64
Công chúa Barbie chọn nghề - Nhiếp ảnh 

gia xinh đẹp
Quyển 5 4

còn 4

65
Công chúa Barbie chọn nghề - Thợ làm 

bánh giỏi giang
Quyển 5 3

còn 3

66 Công chúa BarBie - Bí mật thần tiên Quyển 5 4 còn 4

67 Công chúa BarBie - Công chúa học đường Quyển 5 4 còn 4

68 Công chúa BarBie - Giấc mơ thời trang Quyển 5 4 còn 4

69 Công chúa BarBie - Nàng tiên cá 1 Quyển 5 4 còn 4

70 Công chúa BarBie - Nàng tiên cá 2 Quyển 5 5

71
Công chúa BarBie - Bốn nàng ngự lâm xinh 

đẹp
Quyển 5 4

72 Công chúa BarBie - Cánh cửa thần kì Quyển 5 5

73 Công chúa BarBie - Lâu đài kim cương Quyển 5 4

74
cùng con yêu quản lý tâm trạng - Bản thân 

Edward cũng rất giỏi
Quyển 5 5

75
cùng con yêu quản lý tâm trạng - Gordon 

không nên kiêu ngạo
Quyển 5 5

76
cùng con yêu quản lý tâm trạng - Hidro 

không muốn cô đơn
Quyển 5 5

77
cùng con yêu quản lý tâm trạng - Thomas 

không nên khóc
Quyển 5 5

78
cùng con yêu quản lý tâm trạng - Thomas 

không nên nóng vội
Quyển 5 4

79 Tính hiếu kì của Thomas Quyển 6 6
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80 Đừng nói tôi không làm được Quyển 5 5

81 Đừng phê bình tôi Quyển 5 5

82 Đừng thờ ơ tôi Quyển 5 5

83 Thắng không kiêu, bại không nản Quyển 5 5

84 Tấm vé quý giá Quyển 5 5

85 Tờ báo trường sóng gió Quyển 5 5

86 Những con côn trùng tai hại Quyển 5 5

87 Cuộc thi gay cấn Quyển 5 5

88 Người trưởng nhóm xuất sắc Quyển 5 5

89 Nhà thiết kế thời trang tài năng Quyển 5 5

90 Sự lôi cuốn ngọt ngào Quyển 5 5

91 Vị cứu tinh bí ẩn Quyển 5 5

92 Hoan hô! Mùa xuân đến rồi Quyển 5 3

93 Phép màu của tình bạn Quyển 5 5

94 Tới thăm vương quốc pha lê Quyển 5 5

95 Cuộc thi tìm kiếm công chúa Quyển 5 5

96  Mãi giữ những trang lưu bút Quyển 5 4

97 Hội diễn văn nghệ Quyển 5 4

98 Thời đại của các cô gái Quyển 5 4

99 Câu lạc bộ thắp sáng ước mơ Quyển 5 5

100 Chuyến đi thực tế đầu tiên của tôi Quyển 5 5

101 Mọi việc sẽ ổn thôi Quyển 5 4

102 Trại hè đáng nhớ Quyển 5 4 còn 4

103 Truyện cổ tích chọn lọc Việt Nam Quyển 5 5

104 Tuyển tập truyện cổ tích thần kì Việt Nam Quyển 6 6

105 Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Quyển 5 4

106 Sự tích Việt Nam hay nhất Quyển 5 4

107 Truyện dân gian Việt Nam hay nhất Quyển 5 3 còn 3

108 369 truyện kể hằng đêm - Mùa đông Quyển 5 3

109 365 truyện kể hằng đêm - Mùa hè Quyển 5 5

110 369 truyện kể hằng đêm - Mùa thu Quyển 5 3

111 365 truyện kể hằng đêm - Mùa xuân Quyển 5 4

112 652 Câu đố tuổi thơ Quyển 5 3

113 Câu đố Việt Nam Quyển 5 3

114 Ai mua hành tôi Quyển 5 4

115 Chử Đồng Tử - Tiên Dung Quyển 5 5

116 Sự tích Cây Nêu Ngày Tết Quyển 5 5

117 Sự tích Bánh Chưng - Bánh Giầy Quyển 5 4

118 Tấm Cám Quyển 5 5

119 Cậu bé Tích Chu Quyển 5 4

120 Cây Khế Quyển 5 5

121 Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa Quyển 5 5

122 Sự Tích Hồ Gươm Quyển 5 4

123 Tú Uyên Giáng Kiều Quyển 5 5

124 Cô gà mái đỏ Quyển 5 4
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125 Sư tử con ngốc nghếch Quyển 5 5

126 Lâu đài nhỏ Quyển 5 4

127 Disney- Barbie - chúa T01 Quyển 5 5

128 Tuyển tập các nàng công chúa T02 Quyển 5 5

129 Tuyển tập các nàng công chúa T03 Quyển 5 4

130 Tuyển tập các nàng công chúa T04 Quyển 5 4

131 Barbie - Bốn nàng ngự lâm xinh đẹp (C ) Quyển 5 4

132 Barbie - Cánh cửa thần kì (C) Quyển 5 5

133 Barbie - Lâu đài kim cương (C ) Quyển 5 5

134 Chúc 1 ngày tốt lành Quyển 5 5

135 Bảy bước tới mùa hè Quyển 5 5

136 Cây chuối non đi giày xanh Quyển 5 5

137 Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh Quyển 5 5

1 Tủ sách Bách khoa tri thức về các lục địa Quyển 10 6

2
Tủ sách Bách khoa tri thức về các nền văn 

minh
Quyển 10 9

3 Tủ sách Bách khoa tri thức về khoa học Quyển 10 9

4 Tủ sách Bách khoa tri thức về trái đất Quyển 10 9

5 Bách khoa toàn thư  về động vật biển Quyển 10 10

6
10 vạn câu hỏi tại sao -  Tại sao có người 

ngủ ngáy?
Quyển 5 5

7
10 vạn câu hỏi tại sao -  Tại sao tảng thạch 

lại lắc lư?
Quyển 5 5

8
10 vạn câu hỏi tại sao -  Tại sao thỏ nhảy 

bằng bốn chân?
Quyển 5 5

9
10 vạn câu hỏi tại sao - Tại sao điện thoại di 

động lại rung được?
Quyển 5 5

10
10 vạn câu hỏi tại sao-Tại sao chú voi lại có 

đôi tai khổng lồ
Quyển 10 10

11
10 vạn câu hỏi tại sao - Tại sao chúng ta 

nhìn thấy chú thỏ trên mặt trăng
Quyển 10 9

12 Khám phá thế giới diệu kì - Bươm Bướm Quyển 5 5

13
Khám phá thế giới diệu kì -Những chú cá 

heo
Quyển 5 5

14 Khám phá thế giới diệu kì -Các hành tinh Quyển 5 5

15 Khám phá thế giới diệu kì -Gấu túi Quyển 5 5

16 Khám phá thế giới diệu kì -Loài ếch Quyển 5 5

17 Khám phá thế giới diệu kì -Màn đêm Quyển 5 5

18 Khám phá thế giới diệu kì -Những đám mây Quyển 5 5

19
Khám phá thế giới diệu kì -Thú con đáng 

yêu
Quyển 5 5

20 Khám phá thế giới diệu kì -Loài Hổ Quyển 5 5

21 Khám phá thế giới diệu kì -Cây xanh Quyển 5 5

22 Edgar chú chuột nhỏ hiếu kì Quyển 2 2

Sách 

bách 

khoa
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23 Bạn đang cần gì, thành công đến như thế nào Quyển 2 2

24 Làm một người tử tế Quyển 2 2

25 Mình không nói dối Quyển 2 2

26 Mình vượt lên sự ích kỉ Quyển 2 2

27 Ba mẹ ơi, con muốn tự làm Quyển 2 2

28 Mình không nóng giận Quyển 2 1

29 Mình học cách cho và nhận Quyển 2 2

30 Học vui đẩy lùi nhàm chán! Quyển 2 2

31 Sự cao ngạo khiến tôi thật ngốc Quyển 2 2

32 Nhất định mình không được bỏ cuộc Quyển 2 2

33 Kiên cường làm cho tôi mạnh mẽ Quyển 2 2

34
Trí tuệ cảm xúc- chìa khóa mở cánh cửa 

tâm hồn
Quyển 2 2

35
Mười vạn câu hỏi vì sao? Nào mình cùng 

vòng quanh trái đất
Quyển 2 1

36
Mười vạn câu hỏi vì sao? Tôi khám phá thế 

giới các loài chim
Quyển 2 2

37
Mười vạn câu hỏi vì sao? Hiện tượng tự 

nhiên vì sao lại thế
Quyển 2 2

38
Mười vạn câu hỏi vì sao? Những điều lí thú 

về động vật có vú
Quyển 2 2

39
Mười vạn câu hỏi vì sao? Những bí ẩn khó 

tin về đại dương
Quyển 2 2

40
Mười vạn câu hỏi vì sao? Giai đáp những bí 

ẩn về động vật
Quyển 2 2

41
Mười vạn câu hỏi vì sao? Giai mã những 

thắc mắc về cơ thể người
Quyển 2 2

42
Mười vạn câu hỏi vì sao? Trả lời những câu 

hỏi về khoa học thường thức
Quyển 2 2

43
Bách khoa tri thức học sinh-Thế giới thực 

vật kì diệu
Quyển 2 2

44
Bách khoa tri thức học sinh-Thế giới động 

vật lí thú
Quyển 2 2

45
Bách khoa tri thức học sinh-Khoa học 

thường thức bổ ích
Quyển 2 2

46
Giaso dục giới tính phòng tránh ma túy-HIV 

và các bệnh truyền nhiễm trong trường học
Quyển 2 2

47
Bách khoa toàn thư đầu tiên của tôi - Động 

vật
Quyển 5 5

48
Bách khoa toàn thư đầu tiên của tôi - Trái 

đất
Quyển 5 5

49
Bách khoa toàn thư đầu tiên của tôi - Tự 

nhiên
Quyển 5 5

50 Atlas - Khủng long Quyển 5 5

28



51
Atlas - Môi trường sống của các loài động 

vật
Quyển 5 5

52 Atlas - Về các loài động vật Quyển 5 5

53 Hành tinh và thám hiểm vũ trụ Quyển 5 5

54 Sách khoa học - Khủng Long Quyển 5 5

55 Martin Kalura - Sách khoa học - Máy Bay Quyển 5 5

56 Sách khoa học - Năng lượng Quyển 5 5

57 Sách khoa học - Núi lửa Quyển 5 5

58 Sách khoa học - Trái đất của chúng ta Quyển 5 5

59
Tuần lễ bách khoa thú vị - Tại sao nên ăn 

nhiều rau
Quyển 5 5

60
Tuần lễ bách khoa thú vị - Tại sao hoa có 

nhiều màu sắc
Quyển 5 5

61
Tuần lễ bách khoa thú vị - Tại sao phải rửa 

chân khi đi ngủ
Quyển 5 3

62
Tuần lễ bách khoa thú vị - Tại sao chỉ có 

một ngày sinh nhật
Quyển 5 3

63 Tuần lễ bách khoa thú vị - Nàng tiên cá là ai Quyển 5 5

64
Tuần lễ bách khoa thú vị - Ai sinh ra cá 

ngựa con
Quyển 5 4

65
Tuần lễ bách khoa thú vị - Tại sao lại có 

ban đêm
Quyển 5 5

66 366 câu hỏi khám phá thế giới Quyển 5 5

67 Mười vạn câu hỏi vì sao Quyển 5 5

68 Thế giới động vật Quyển 5 5

69 Cuộc sống đồng quê Quyển 5 5

70 Bách khoa thư khám phá thế giới diệu kì Quyển 5 5

71
Khám phá thế giới - Khám phá bí ẩn về 

Động Vật
Quyển 5 5

72
Khám phá thế giới - Khám phá bí ẩn về 

Khoa Học
Quyển 5 5

73
Khám phá thế giới - Khám phá bí ẩn về 

Nhân Loại
Quyển 5 5

74
Khám phá thế giới - Khám phá bí ẩn về Trái 

Đất
Quyển 5 5

75
Khám phá thế giới - Khám phá bí ẩn về Vũ 

Trụ
Quyển 5 5

76
365 Ngày Phát triển IQ( Câu đố mở rộng trí 

tuệ)
Quyển 5 5

77 365 Ngày Phát triển IQ( học môn toán) Quyển 5 5

78 366 Ngày Phát triển IQ( trò chơi trí tuệ) Quyển 5 5

79 365 Ngày Phát triển IQ( học tiếng anh) Quyển 5 5

80 365 Ngày Phát triển IQ( câu hỏi trí tuệ) Quyển 5 5

81 365 Ngày Phát triển IQ( câu đố lý thú ) Quyển 5 5
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82
Những câu chuyện giáo dục - Bí quyết học 

tập của Nam
Quyển 5 5

83
Những câu chuyện giáo dục - Lời nói đúng 

lúc
Quyển 5 5

84
Những câu chuyện giáo dục -  Câu chuyện 

nhà Ốc Sên
Quyển 5 5

85
Những câu chuyện giáo dục -  Chim sẻ và 

cô tiên
Quyển 5 5

86 Những câu chuyện giáo dục - Cô gái vắt sữa Quyển 5 5

87
 Những câu chuyện giáo dục - Vì sao gà 

không biết bơi
Quyển 5 5

88
Những câu chuyện giáo dục - Hãy nghe tớ 

nói hết đã
Quyển 5 5

89 Tớ tư duy như một nhà toán học Quyển 5 5

90 Tớ tư duy như một nhà khí tượng học Quyển 5 5

91 Tớ tư duy như một nhà khoa học Quyển 5 5

92
Mười vạn câu hỏi vì sao - Khám phá khoa 

học
Quyển 5 5

93
Mười vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế 

giới tự nhiên
Quyển 5 5

94
Mười vạn câu hỏi vì sao - Khám phá bí ẩn 

trái đất
Quyển 5 5

95
Mười vạn câu hỏi vì sao - Khám phá thế 

giới động vật
Quyển 5 5

96
Mười vạn câu hỏi vì sao - Khám phá vũ trụ 

bao la
Quyển 5 5

97
Mười vạn câu hỏi vì sao - Cuộc sống quanh 

ta
Quyển 5 5

98
Mười vạn câu hỏi vì sao - Khám phá cơ thể 

con người
Quyển 5 5

99
Mười vạn câu hỏi vì sao - Thiên nhiên kỳ 

thú
Quyển 5 5

100
Mười vạn câu hỏi vì sao - Thực vật muôn 

màu
Quyển 5 5

101
Mười vạn câu hỏi vì sao - Y học và cuộc 

sống
Quyển 5 5

102 Mười vạn câu hỏi vì sao - các loài động vật Quyển 5 5

103 Mười vạn câu hỏi vì sao - các loài côn trùng Quyển 5 5

104
 Mười vạn câu hỏi vì sao - các loài chim và 

động vật biển
Quyển 5 5

105
Mẹ ơi! TS lại thế? Sao không thế này mà lại 

là thế kia?
Quyển 5 5

106 Mẹ ơi!TS lại thế? Vì sao không giống nhau? Quyển 5 5
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107 Mẹ ơi! TS lại thế? Là cái gì? Có cái gì? Quyển 5 4 1

108 Mẹ ơi! TS lại thế? Đến từ đâu? Đi về đâu? Quyển 5 2

109 Con hỏi bố mẹ trả lời - Khoa học xã hội, Quyển 5 5

110 Con hỏi bố mẹ trả lời - Sức khỏe đời sống Quyển 5 5

111 Những khám phá đầu tiên Quyển 5 5

112 Những hiện tượng thiên nhiên kì thú Quyển 5 5

113 Một triệu câu hỏi vì sao Quyển 5 5

114
Thư viện tri thức dành cho học sinh - Khám 

phá thế giới tự nhiên 
Quyển 5 5

115
Thư viện tri thức dành cho học sinh - 

Những câu chuyện li kỳ, thần bí 
Quyển 5 1

4

116
Thư viện tri thức dành cho học sinh - 

Những câu chuyện thiên văn thú vị 
Quyển 5 5

117
Thư viện tri thức dành cho học sinh - 

Những điều kỳ thú về trái đất 
Quyển 5 4

1

118 365 ngày phát triển trí tuệ 1 Quyển 5 5

119 365 ngày phát triển trí tuệ 2 Quyển 5 5

120 365 ngày phát triển trí tuệ 3 Quyển 5 5

121 365 ngày phát triển trí tuệ 4 Quyển 5 5

122 365 ngày phát triển trí tuệ 5 Quyển 5 5

123
Bộ sách bồi dưỡng chỉ số IQ cho trẻ - Báo 

Tuyết siêu quậy
Quyển 5 5

124
Bộ sách bồi dưỡng chỉ số IQ cho trẻ - Chú 

chim công đỏm dáng
Quyển 5 4

1

125
Bộ sách bồi dưỡng chỉ số IQ cho trẻ - Chú 

chim ruồi tí hon
Quyển 5 4

1

126
Bộ sách bồi dưỡng chỉ số IQ cho trẻ - Đại 

bàng con và người mẹ nghiêm khắc
Quyển 5 4

1

127
Bộ sách bồi dưỡng chỉ số IQ cho trẻ - Hươu 

cao cổ cao kều và ếch cốm tí hon
Quyển 5 3

2

128 Khoa học vui - Nhà Hóa Học Tí Hon Quyển 5 5

129 Khoa học vui - Nhà Vật Lý Tí Hon Quyển 5 5

130 Khoa học vui - Nhà Sinh Học Tí Hon Quyển 5 5

131 Khoa học vui - Nhà Ảo Thuật Tí Hon Quyển 5 4 1

132 Khoa học vui - Nhà Thám Hiểm Tí Hon Quyển 5 5

133
Những câu hỏi kỳ thú - Ánh sáng khoa học 

kỹ thuật
Quyển 5 5

134
Những câu hỏi kỳ thú - Thế giới hóa học kỳ 

thú
Quyển 5 5

135 Những câu hỏi kỳ thú - Bách khoa cuộc sống Quyển 5 5

136 Những câu hỏi kỳ thú - Thăm dò vũ trụ Quyển 5 5

137 Những câu hỏi kỳ thú - Bí mật cơ thể người Quyển 5 5

138 Những câu hỏi kỳ thú - Chuyện vui vật lý Quyển 5 5

139 Những câu hỏi kỳ thú - Bí mật toán học Quyển 5 5
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140 Chìa khóa vàng - Tâm lý và sinh lý Quyển 5 5

141 Chìa khóa vàng - Học sinh thanh lịch Quyển 5 5

142 Chìa khóa vàng - Công nghệ sinh học Quyển 5 5

143 Chìa khóa vàng - Hóa học Quyển 5 5

144 Chìa khóa vàng - Tiềm năng biển cả Quyển 5 5

145 Chìa khóa vàng - Toán học Quyển 5 5

146
Chìa khóa vàng - Những bộ óc vĩ đại trong 

khoa học TK 24
Quyển 5 5

147
Chìa khóa vàng -  Chuyện trong vương quốc 

khoa học
Quyển 5 5

148 IQ khả năng quan sát Quyển 5 5

149 IQ thử tài suy đoán Quyển 5 5

150
Những câu hỏi trắc nghiệm chỉ số thông 

minh
Quyển 5 5

151
Trò chơi phát triển tư duy từ những khối 

hình
Quyển 5 5

152 Test IQ Phát triển khả năng IQ Quyển 5 5

153
Angry birds Bách khoa thư về khủng long - 

Cuộc phưu lưu về thời tiền sử
Quyển 5 4

1

154
 Angry birds Bách khoa thư về Atlas - Cuộc 

phưu lưu khắp thế giới
Quyển 5 5

155 Bộ bé yêu khoa học – Chiếc cúc áo màu đỏ Quyển 5 0

156 Bộ bé yêu khoa học – Tomi đến từ túi bột mì Quyển 5 0

157 Bộ bé yêu khoa học – Ôi bộ xương người Quyển 5 0

158 Bộ bé yêu học toán – Tu tu đến trước nhất Quyển 5 0

159 Bộ bé yêu học từ - Bà ôi, ôi là mứt Quyển 5 0

160 Bộ bé yêu học từ - Chi-ki đi tìm thời tiết Quyển 5 0

161 Phát triển khả năng chú ý của bé Quyển 5 4 1

162 Phát triển khả năng ghi nhớ của bé Quyển 5 5

163 Phát triển khả năng nhận biết của bé Quyển 5 5

164 Phát triển khả năng quan sát của bé Quyển 5 5

165 Phát triển khả năng tư duy của bé Quyển 5 5

166 Phát triển khả năng tưởng tượng của bé Quyển 5 5

167
Bộ sách bồi dưỡng chỉ số EQ cho trẻ - Trận 

chiến đáng sợ của sư tử con và hổ con
Quyển 5 4 1

168 Chìa khóa vàng – Động vật Quyển 5 5

169 Chìa khóa vàng – Công nghệ sinh học Quyển 5 5

170
Chìa khóa vàng – Những dạng chuyển động 

của vật chất
Quyển 5 4 1

171 Chìa khóa vàng – Tiềm năng biển cả Quyển 5 5

172 Khoa học vui – Cơ thể người Quyển 5 5
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1 Lời vàng cho con (2016) Quyển 5 5

2 Tôi tài giỏi bạn cũng thế Quyển 5 4 1

3 Bí quyết TEEN thành công Quyển 5 4 1

4 Hạt lạc bé nhỏ Quyển 5 5

5 Tai họa từ súng đồ chơi Quyển 5 5

6 Búp bê rơi trên đường Quyển 5 5

7 Thiên tai Quyển 5 4 1

8 Ám hiệu bí mật của nhà em Quyển 5 4 1

9 Cuộc tấn công của bầy ong Quyển 5 5

10 Kỹ năng tự tin cho HS tiểu học 2 2

11 Kỹ năng hoạt động nhóm cho HS tiểu học 2 2

12 Kỹ năng giữ gìn sức khỏe cho HS tiểu học 2 1 1

13
Kỹ năng giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu 

học
2 2

14 Kỹ năng ở nơi công cộng cho HS tiểu học 2 2

15 Kỹ năng sống dành cho trẻ em ( 2011) 28 28

16
Bồi dưỡng nhân cách cho trẻ - Hợp tác vui 

vẻ 
Quyển 5 4 1

17
Bồi dưỡng nhân cách cho trẻ - Tớ thật đặc 

biệt 
Quyển 5 4 1

18
Bồi dưỡng nhân cách cho trẻ - Tự tin tràn 

đầy
Quyển 5 2 3

19
Bồi dưỡng nhân cách cho trẻ - Tấm lòng ấm 

áp
Quyển 5 4 1

20
 Bồi dưỡng nhân cách cho trẻ -Tấm gương 

sáng ngời
Quyển 5 4 1

21
Bồi dưỡng nhân cách cho trẻ -Chia sẻ ngọt 

ngào
Quyển 5 4 1

22 Ươm mầm nhân cách - Gây gổ là xấu Quyển 8 8

23 Ươm mầm nhân cách - Chớ nên gian dối Quyển 9 9

24 Ươm mầm nhân cách - Từ bỏ hành vi xấu Quyển 8 8

25 Ươm mầm nhân cách - Rèn luyện sức khỏe Quyển 7 7

26 Barbie Dũng cảm thực hiện ước mơ Quyển 5 5

27 Barbie Sức mạnh của tình bạn Quyển 5 5

28  Mẹ kể để bé trả lời Quyển 5 5

29
Mỗi tối một truyện mẹ kể bé nghe - Mùa 

đông
Quyển 5 5

30 Mỗi tối một truyện mẹ kể bé nghe - Mùa hè Quyển 5 5

31 Mỗi tối một truyện mẹ kể bé nghe - Mùa thu Quyển 5 5

32
Mỗi tối một truyện mẹ kể bé nghe - Mùa 

xuân
Quyển 5 5

33 Những câu chuyện đi suốt cuộc đời trẻ thơ Quyển 5 4 1

Kĩ 

năng 

sống
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34
Trưởng thành cùng Bnny - Thỏ Bunny và 

thế giới màu sắc
Quyển 5 5

35
Trưởng thành cùng Bnny - Thỏ Bunny và 

chú chó nhỏ
Quyển 5 4 1

36
Lisa McCue - Trưởng thành cùng Bnny - 

Thỏ Bunny và dàn nhạc giao hưởng
Quyển 5 4 1

37
Scott Palmer & Bethany Palmer- Trò 

chuyện với con về tiền bạc
Quyển 5 5

38
Thanh Ngân -  Bí quyết thành công dành 

cho HS tiểu học
Quyển 5 5

39
52 phương pháp học tập hiệu quả dành cho 

HS tiểu học
Quyển 5 5

40
Rèn luyện thói quen ứng xử lễ phép văn 

minh dành cho HS tiểu học
Quyển 5 5

41
Rèn luyện kỹ năng vận động dành cho học 

sinh 
Quyển 5 5

42
Rèn luyện kỹ năng giao tiếp dành cho học 

sinh 
Quyển 5 5

43 25 Thói quen tốt để thành công Quyển 5 4 1

44 25 Tuyệt chiêu để thay đổi Quyển 5 5

45 27 Bài học tự cổ vũ bản thân Quyển 5 5

46 27 Bài học về tinh thần lạc quan Quyển 5 5

47 78 Bài học suy nghĩ tích cực để thành công Quyển 5 5

48 25 phương pháp để tự tin cho HS Quyển 5 5

49 Kĩ năng đặt mục tiêu Quyển 5 5

50 Kĩ năng giải quyết vấn đề Quyển 5 5

51 Kĩ năng giao tiếp Quyển 5 5

52 Kĩ năng kiểm soát cảm xúc Quyển 5 5

53 Kĩ năng làm chủ bản thân Quyển 5 5

54 Kĩ năng ra quyết định Quyển 5 5

55 Kĩ năng tư duy sáng tạo và tư duy tích cực Quyển 5 5

56 Kĩ năng tự nhận thức Quyển 5 5

57 55 cách để chọn trang phục phù hợp Quyển 5 5

58 55 cách để cư xử đúng mực Quyển 5 5

59 55 cách để được mọi người yêu quý Quyển 5 5

60 55 cách để giúp đỡ người khác Quyển 5 5

61 55 cách để kết bạn Quyển 5 5

62  cách để kích hoạt tư duy Quyển 5 5

63 55 cách để sống có kỉ luật Quyển 5 5

64 55 cách để sống tích cực Quyển 5 5

65 55 cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể Quyển 5 5

66 55 cách để tạo ảnh hưởng tới người khác Quyển 5 5

67 55 cách để tôn trọng người khác Quyển 5 5

68 55 cách để tranh luận hiệu quả Quyển 5 5

69 55 cách để trở thành người giỏi giao tiếp Quyển 5 5
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70 55 cách để tự tin Quyển 5 5

71 55 cách để vượt qua thất bại Quyển 5 5

72 30 Điều học sinh Tiểu Học cần chú ý Quyển 5 4 1

73 30 Việc học sinh Tiểu Học cần phải làm Quyển 5 4 1

74 Bí quyết học tập của chú bé chăm chỉ Quyển 5 5

75 Giải đáp hành vi của trẻ Quyển 5 5

76 Hình thành lòng tự tin cho trẻ Quyển 5 5

77 Bồi dưỡng lòng dũng cảm cho trẻ Quyển 5 5

78 Hình thành thói quen độc lập cho trẻ Quyển 5 5

79 Những thói quen xấu ảnh hưởng đến trẻ Quyển 5 5

80
Thoát nạn trong gang tấc Trong Nhà 1 - Tập 

1
Quyển 5 5

81 Thoát nạn trong gang tấc Trong nhà 2 Tập 2 Quyển 5 5

82 Thoát nạn trong gang tấc ở trường -Tập 3 Quyển 5 5

83
Thoát nạn trong gang tấc ngoài đường -Tập 

4
Quyển 5 5

84 Thoát nạn trong gang tấc thiên nhiên-Tập 5 Quyển 5 5

85
Thoát nạn trong gang tấc ăn uống sức khỏe-

Tập 6
Quyển 5 5

86 Mơ ước ở nơi đâu Quyển 5 5

87 Leng keng, tiền hiện hiện ra Quyển 5 5

88 Mẹ không phải người giúp việc Quyển 5 4 1

89 Mẹ ơi con xin lỗi Quyển 5 5

90 Hóa ra mình cũng tuyệt Quyển 5 5

91 Tạm biệt nhé tính lười biếng Quyển 5 5

92 Bộ thói quen vàng : Chiến dịch thoát lười Quyển 5 5

93 Bộ thói quen vàng : Chúng mình ai cũng giỏi Quyển 5 5

94 Bộ thói quen vàng : Con sẽ không ăn vạ nữa Quyển 5 4 1

95 Bộ thói quen vàng : Con sẽ làm được Quyển 5 4 1

96
 Bộ thói quen vàng : Lớn lên con muốn làm 

gì
Quyển 5 5

97 Bộ thói quen vàng : Mẹ ơi minh dọn dẹp đi Quyển 5 3 2

98
Bộ thói quen vàng : Nhất định con sẽ giữ lời 

hứa
Quyển 5 4

1

99 Bộ thói quen vàng : Nói dối mệt thật đấy Quyển 5 5

100 Bộ thói quen vàng : Sao con cứ phải nhường Quyển 5 4 1

101
Bộ thói quen vàng : Sao không ai chơi với 

con
Quyển 5 5

102 Bộ thói quen vàng :Vì sao con phải tiết kiệm Quyển 5 4 1

103 Bộ thói quen vàng : Để sách là bạn mình Quyển 5 4 1

104 Bộ thói quen vàng-Tạm biệt béo phì Quyển 5 5
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105 Bộ thói quen vàng: không phải tại con Quyển 5 5

106 100 câu chuyện hay dành cho bé gái Quyển 5 5

107 100 câu chuyện hay dành cho bé trai Quyển 5 5

108
365 ngày bồi dưỡng tâm hồn - Những câu 

chuyện kinh điển 1
Quyển 5 5

109
365 ngày bồi dưỡng tâm hồn - Những câu 

chuyện kinh điển 2
Quyển 5 5

110
365 ngày bồi dưỡng tâm hồn - Những câu 

chuyện kinh điển 3
Quyển 5 5

111
365 ngày bồi dưỡng tâm hồn - Những câu 

chuyện kinh điển 4
Quyển 5 5

112 Mình làm việc không phân tâm Quyển 5 5

113 Mình không để mẹ phải lo lắng Quyển 5 5

114 Mình có rất nhiều thói quen tốt Quyển 5 5

115 Mình có rất nhiều bạn tốt Quyển 5 5

116 Mình nhất định sẽ thành công Quyển 5 5

117 Cẩm nang an toàn cho con bạn Quyển 5 5

118 Cẩm nang tự vệ cho con bạn Quyển 5 5

119
Phòng tránh tai nạn bất ngờ : Phòng tránh 

tai nạn cho trẻ em, học sinh
Quyển 5 5

120
Phòng tránh tai nạn bất ngờ : Phòng chống 

tai nạn khi dã ngoại
Quyển 5 5

121 Giúp trẻ không bị bắt nạt Quyển 5 3 2

122 Giúp con trai học tốt Quyển 5 5

123 Học như siêu nhân, tư duy như quái kiệt Quyển 5 5

124
Rèn luyện thói quen ứng xử lễ phép và văn 

minh
Quyển 5 5

125 Thiên tai Quyển 1 1

126 Cẩm nang phòng chống bạo lực học đường Quyển 5 5

127 Kỹ năng sống an toàn danh cho tuổi teen Quyển 5 5

128 Câu chuyện về nước máy Quyển 1 1

129 Câu chuyện về túi ni-lông Quyển 1 1

130 Câu chuyện về giày da Quyển 1 1

131 Câu chuyện về đôi đũa Quyển 1 1

132 Mừng sinh nhật voi cầu trượt Quyển 1 1

133 Khi bé ở nhà Quyển 1 1

134 Sức mạnh của sự đoàn kết Quyển 1 1

135 Những chú cún con thích ốm Quyển 1 1

136 Anh em nhà quạ Quyển 1 1

137 Sên con đi dự tiệc ngoài trời Quyển 1 1

138 Ếch con khâu miệng Quyển 1 1

139 Chiếc mùi xoa đẹp nhất Quyển 1 1

140 Cuộc so tài giữa voi và khỉ Quyển 1 1

141 Chiếc bánh sinh nhật bị đánh cắp Quyển 1 1

142 Về thăm quê ngoại Quyển 1 1
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143 Ếch con đi tim giấc mơ Quyển 1 1

144 Bé đi du lịch Quyển 1 1

145 Giấc mơ của bé Mai Quyển 1 1

146 Những ngôi sao xanh trên tai Quyển 1 1

147 Nuôi dưỡng tâm hồn một ngày vui vẻ Quyển 2 2

148 Nuôi dưỡng tâm hồn món quà vô giá Quyển 2 2

149 Nuôi dưỡng tâm hồn nhiệm vụ bí mật Quyển 2 2

150 Nuôi dưỡng tâm hồn lời xin lỗi chân thành Quyển 2 2

151 Nuôi dưỡng tâm hồn ai là bạn tốt Quyển 2 2

152 Nuôi dưỡng tâm hồn người mẹ vĩ đại Quyển 2 1 1

153 Nuôi dưỡng tâm hồn viên chân trâu lấp lánh Quyển 2 2

154 Nuôi dưỡng tâm hồn Ngọc mễ của mẹ Quyển 2 2

155 Bước tới tương lai sẵn lòng nhân ái Quyển 2 2

156 Sống đời chuẩn mực học tính trung thực Quyển 2 2

157 Lịch sự từ những điều nhỏ nhất Quyển 2 2

158 Đối mặt gian nan sẵn lòng dũng cảm Quyển 2 2

159 Khiêm tốn tạo vốn cuộc đời Quyển 2 2

160 Ưng xử lễ phép rèn nếp sống đẹp Quyển 2 2

161 Ươm mầm trí tuệ Quyển 2 2

162 Cẩn thận và chu đáo Quyển 2 2

163 Nghệ thuật giao tiếp ứng xử sư phạm Quyển 2 2

164 Kỹ nằn tự bảo vệ cho HS tiểu học Quyển 2 2

165 Kỹ năng tự lập cho HS tiểu học Quyển 2 2

166
Kỹ năng kiềm chế cảm xúc và làm chủ bản 

thân cho HS tiểu học
Quyển 2 2

167 Kỹ năng giao tiếp ứng xử cho HS tiểu học Quyển 2 2

168 Kỹ năng tạo thói quen tốt cho HS tiểu học Quyển 2 2

169 Kỹ năng sống dành cho HS tiểu học Quyển 2 2

170 Cáo đi ngủ trọ Quyển 1 1

171 Sự tích chó sói Quyển 1 1

172 Hai chú gấu lười Quyển 1 1

173 Tình bạn đâu phải thế Quyển 1 1

174 Điều đáng sợ nhất Quyển 1 1

175 Cây nấm của ai Quyển 1 1

176 Cơn lũ Quyển 1 1

177 Cuộc thi hát của các loài thú Quyển 1 1

178 Ếch đi du lịch Quyển 1 1

179 Câu chuyện họ nhà chuột Quyển 1 1

180 Bốn người bạn chốn rừng xanh Quyển 1 1

181 Vì sao tai thỏ dài thế? Quyển 1 1

182 Cuộc phưu lưu của các chú gà nhí Quyển 1 1

183 Quả cam Quyển 1 1

184 Lá đơn kiện kì lạ Quyển 1 1

185 Hai anh em gấu Quyển 1 1
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186 Khu rừng nhân ái Quyển 1 1

187 Con trâu đốm Quyển 1 1

188 Con sói bị mắc lừa Quyển 1 1

189 Chuột nhỏ và cây bút chì Quyển 1 1

190 Cao thủ bóng bàn Quyển 1 1

191 Cây xoài Quyển 1 1

192  Quy luật Quyển 1 1

193 Sống thật Quyển 1 1

194 Chiếc bánh sinh nhật bị đánh cắp Quyển 1 1

195 Tình bạn cao quý Quyển 1 1

1 Chúng mình làm bạn, con nhé? Quyển 5 5

2 Em đang thành thiếu nữ Quyển 5 5

3 Cuộc chiến tuổi dậy thì Quyển 5 5

4 Tuổi dậy thì không gì phải sợ Quyển 5 5

5
Cách kiểm soát Stress hiệu quả dành cho 

teens
Quyển 5 5

6 Cây to bắt đầu từ mầm nhỏ Quyển 5 5

7 Bố mẹ đã "cưa đổ" tớ Quyển 5 5

8 Bí mật của con gái Quyển 5 5

9 Bí mật của con trai Quyển 5 5

10 Con gái biết tuốt Quyển 5 5

11 Kỹ năng ứng xử đẹp dành cho tuổi teen Quyển 5 3 2

1
Sách bài tập ngữ pháp TA dành cho HS tiểu 

học
Quyển 5 5

2 Từ điển Anh – Việt 65.000 từ Quyển 5 5

3 Từ vựng tiếng anh theo chủ đề Quyển 5 5

4 Từ điển chính tả tiếng Việt Bìa cứng Quyển 5 5

5 Từ điển chính tả tiếng Việt Bìa mềm Quyển 5 5

6 Từ điển thành ngữ tục ngữ Quyển 5 5

7
Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng Việt 

dành cho học sinh 
Quyển 5 5

8
Từ điển Anh - Việt dành cho học sinh 

25.000 từ
Quyển 5 5

9
Từ điển Việt - Anh dùng cho học sinh 

120.000 từ
Quyển 5 5

10 Từ điển Anh - Việt 100.000 từ Quyển 5 5

11 Từ điển Việt - Anh phổ thông Quyển 5 5

12 Từ điển Việt - Anh 160.000 từ Quyển 5 5

13 Từ điển  Anh - Việt 150.000 từ Quyển 5 5

14 Từ điển Anh Việt - Việt Anh 140.000 từ Quyển 5 5

15
Thu Lan, Văn Phú - Từ điển Anh - Việt 

200.000 từ
Quyển 5 5

16 Tự học 3000 từ vựng tiếng anh theo chủ đề Quyển 5 5

17 1000 từ tiếng anh đầu tiên Quyển 5 5

Sách 

tâm 

sinh 

lý

Sách 

học 

ngữ
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18 1000 Từ tiếng anh theo chủ đề Quyển 5 5

19
Disney Learning - Cùng học chữ thường 

tiếng anh
Quyển 5 5

20
Disney Learning - Cùng học hình dạng và 

quy luật sắp xếp
Quyển 5 5

21 Disney Learning - Cùng học phép cộng Quyển 5 5

22 Disney Learning - Cùng học phép trừ Quyển 5 5

23 Disney Learning - Cùng học phép nhân Quyển 5 5

24
Disney Learning - Cùng học chữ hoa tiếng 

anh
Quyển 5 5

25  Câu chuyện đồ chơi (Không CD) Quyển 5 5

26 Cô bé lọ lem (Không CD) Quyển 5 5

27 Vua sư tử (Không CD) Quyển 5 5

28 Vương quốc xe hơi (Không CD) Quyển 5 5

29 101 Chú chó đốm (Không CD) Quyển 5 5

30 Aladdin và cây đèn thần (Không CD) Quyển 5 5

31  Alice lạc vào xứ sở thần tiên (Không CD) Quyển 5 5

32 Người đẹp và quái thú (Không CD) Quyển 5 5

33
Bác sĩ Daisy - Bay lên thật cao ! (Không 

CD)
Quyển 5 5

34
Cây mật ong của gấu Pooh - Piglet bé nhỏ 

(Không CD)
Quyển 4 4

35
Cố lên, Goofy! - Minnie đi dã ngoại (Không 

CD)
Quyển 5 5

36
Một ngày lộng gió - Điều bất ngờ ở khu 

vườn của gấu pooh (Không CD)
Quyển 5 5

37
Grammar Ngữ phápTA dành cho HS Tiểu 

học
Quyển 5 5

38
 English Grammar Tests Bài kiểm tra Ngữ 

pháp Tiếng Anh cho HS tiểu học
Quyển 5 5

39
9 chiến lược học tiếng Anh thành công cho 

người Việt TB
Quyển 5 5

40 Từ điển Tiếng Việt phổ thông (VL lớn) Quyển 3 3

41 Từ điển Tiếng Việt (11x18 VL) Quyển 5 4 1

42 Từ điển chính tả Tiếng Việt (VL) Quyển 5 5

43 Từ điển chính tả tiếng việt so sánh Quyển 1 1

44 Từ điển Anh - Việt 79.000 từ Quyển 5 5

1 Quảng Ninh dấu ấn dưới góc nhìn báo chí Quyển 1 1

2
Quảng Ninh cơ quan của Đảng bộ Đảng 

cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
Quyển 1 1

3
Quảng Ninh thiên nhiên, con người và văn 

hóa
Quyển 1 1

4 Đến với Trường Sa Quyển 1 1

5
Phục vụ công tác tập huấn tuyên truyền về 

biển đảo
Quyển 1 1
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6 Kỷ yếu Hoàng Sa Quyển 1 1

7
Chủ quyền quốc gia Việt Nam tại quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa
Quyển 1 1

8 Lòng dân hướng về biển đảo Quyển 1 1

9 Dấu ấn Việt Nam trên biển Đông Quyển 1 1

10
Biển đông luật bàn của các học giả trên thế 

giới
1 1

11
54 câu hỏi đáp về các huyện biển đảo Việt 

Nam
Quyển 1 1

12
Biên giới quốc gia trên biển và quy chế 

pháp lí của các vùng biển Việt Nam
Quyển 1 1

13 Chủ quyền biển đảo Việt Nam xưa và nay Quyển 1 1

14

Hỏi đáp về biển đảo việt nam không ngừng 

khám phá cho người dân và thế hệ trẻ Việt 

Nam

Quyển 1 1

15
Những điều cần biết về luật biển quốc tế và 

luật biển Việt Nam
Quyển 1 1

16
Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và tham 

vọng của trung quốc độc chiếm Biển Đông
Quyển 1 1

17 An ninh môi trường và hòa bình biển đông Quyển 1 1

18
Hỏi đáp về môi trường và sinh thái biển, 

đảo Việt Nam
Quyển 1 1

19
Những điều cần biết về quản lí tài nguyên 

môi trường biển và đảo
Quyển 1 1

20
1000 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi 

trẻ Việt Nam
1 1

21
Chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa
Quyển 1 1

Tổng

Đinh Thị Minh ToanNguyễn Thị Khuyên

PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN HIỆU TRƯỞNG

Q
u

ả
n

g
 n

in
h

- 
b

iể
n

 đ
ả
o

40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80


